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LUẬT
PHÒNG THỦ DÂN SỰ

Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
Quốc hội ban hành Luật Phòng thủ dân sự.

[bookmark: _Toc102145955][bookmark: _Toc102146316][bookmark: _Toc102364443][bookmark: _Toc102365497][bookmark: _Toc102492711][bookmark: _Toc106627920][bookmark: _Toc106900026][bookmark: _Toc112809926][bookmark: _Toc112810374][bookmark: _Toc112919926]Chương I
[bookmark: _Toc72203702][bookmark: _Toc72203831][bookmark: _Toc73257955][bookmark: _Toc74141726][bookmark: _Toc102145956][bookmark: _Toc102146317][bookmark: _Toc102364444][bookmark: _Toc102365498][bookmark: _Toc102492712][bookmark: _Toc106627921][bookmark: _Toc106900027][bookmark: _Toc112809927][bookmark: _Toc112810375][bookmark: _Toc112919927]NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG
[bookmark: _Toc73343444][bookmark: _Toc73257956][bookmark: _Toc72203832][bookmark: _Toc72203703][bookmark: _Toc74141727][bookmark: _Toc102145957][bookmark: _Toc102146318][bookmark: _Toc102364445][bookmark: _Toc102365499][bookmark: _Toc102492713][bookmark: _Toc106627922][bookmark: _Toc106900028][bookmark: _Toc112809928][bookmark: _Toc112810376][bookmark: _Toc112919928]
Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
[bookmark: _Toc102145958][bookmark: _Toc102146319][bookmark: _Toc102364446][bookmark: _Toc102365500][bookmark: _Toc102492714][bookmark: _Toc106627923][bookmark: _Toc106900029][bookmark: _Toc112809929][bookmark: _Toc112810377][bookmark: _Toc112919929]Luật này quy định về hoạt động phòng thủ dân sự, quyền và nghĩa vụ của cơ quan, tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động phòng thủ dân sự, quản lý nhà nước và nguồn lực bảo đảm thực hiện phòng thủ dân sự.
Điều 2. Giải thích từ ngữ
Trong Luật này các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau:
1. Phòng thủ dân sự là bộ phận của phòng thủ đất nước bao gồm các biện pháp phòng, chống, khắc phục hậu quả chiến tranh; phòng, chống, khắc phục hậu quả thảm họa, sự cố, thiên tai, dịch bệnh; bảo vệ Nhân dân, cơ quan, tổ chức và nền kinh tế quốc dân.
2. Sự cố là tình huống nguy hiểm, nghiêm trọng do thiên nhiên, dịch bệnh nguy hiểm hoặc do con người gây ra hoặc do hậu quả chiến tranh có nguy cơ dẫn tới thảm họa.
3. Thảm họa là biến động do thiên nhiên, dịch bệnh nguy hiểm lây lan trên quy mô rộng hoặc do con người gây ra hoặc do hậu quả chiến tranh làm thiệt hại nghiêm trọng về người, tài sản, môi trường.
[bookmark: _Toc102145964][bookmark: _Toc102364452]4. Đối tượng dễ bị tổn thương là nhóm người có đặc điểm và hoàn cảnh khiến họ có khả năng phải chịu nhiều tác động bất lợi từ thảm họa, sự cố so với những nhóm người khác trong cộng đồng. Đối tượng dễ bị tổn thương bao gồm trẻ em, người cao tuổi, phụ nữ đang mang thai hoặc đang nuôi con dưới 12 tháng tuổi, người khuyết tật, người bị bệnh hiểm nghèo và người nghèo, người mất năng lực hành vi dân sự và các đối tượng khác theo quy định của pháp luật.
[bookmark: _Toc102145966][bookmark: _Toc102146320][bookmark: _Toc102364454][bookmark: _Toc102365501][bookmark: _Toc102492715][bookmark: _Toc106627924][bookmark: _Toc106900030][bookmark: _Toc112809930][bookmark: _Toc112810378][bookmark: _Toc112919930]Điều 3. Nguyên tắc hoạt động phòng thủ dân sự
[bookmark: _Toc102145967][bookmark: _Toc102364455]1. Tuân thủ Hiến pháp và pháp luật Việt Nam, điều ước quốc tế mà nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên. 
2. Hoạt động phòng thủ dân sự đặt dưới sự lãnh đạo trực tiếp, toàn diện của Đảng, sự quản lý thống nhất của Nhà nước; phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và toàn dân.
[bookmark: _Toc102145968][bookmark: _Toc102364456]3. Phân công, phân cấp rõ trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức; tăng cường phối hợp, hỗ trợ giữa các bộ, ngành và chính quyền địa phương các cấp trong thực hiện các hoạt động phòng thủ dân sự.
[bookmark: _Toc102145969][bookmark: _Toc102364457]4. Phòng thủ dân sự phải được chuẩn bị từ trước khi xảy ra thảm họa, sự cố; thực hiện phương châm phòng là chính; chủ động ứng phó kịp thời và khắc phục hậu quả thảm họa, sự cố nhanh nhất.
[bookmark: _Toc102145970][bookmark: _Toc102364458]5. Tăng cường, củng cố năng lực phòng thủ dân sự là nhiệm vụ trọng yếu, thường xuyên; kết hợp phòng thủ dân sự với bảo đảm quốc phòng, an ninh, phát triển kinh tế - xã hội, bảo vệ tính mạng, sức khoẻ, tài sản của Nhân dân, bảo vệ môi trường, hệ sinh thái và thích ứng với biến đổi khí hậu.
[bookmark: _Toc102145971][bookmark: _Toc102364459]6. Kết hợp sử dụng kinh nghiệm truyền thống và tiến bộ khoa học công nghệ trong phòng thủ dân sự.
7. Việc áp dụng các biện pháp, huy động nguồn lực trong phòng thủ dân sự phải bảo đảm tính hợp lý, khả thi, hiệu quả, tránh lãng phí và phù hợp với độ tuổi, giới tính, đối tượng dễ bị tổn thương.
8. Các hoạt động liên quan đến phòng thủ dân sự được thực hiện theo quy định của Luật này và các quy định khác của pháp luật có liên quan.
[bookmark: _Toc102145973][bookmark: _Toc102146321][bookmark: _Toc102365502][bookmark: _Toc102492716][bookmark: _Toc106627925][bookmark: _Toc106900031][bookmark: _Toc112809931][bookmark: _Toc112810379][bookmark: _Toc112919931]Điều 4. Chính sách của Nhà nước trong phòng thủ dân sự
[bookmark: _Toc102145974]1. Huy động nguồn lực thực hiện công tác phòng thủ dân sự; mua sắm vật tư, trang thiết bị kỹ thuật và đầu tư xây dựng công trình phòng thủ dân sự.
[bookmark: _Toc102145975]2. Bảo vệ, hỗ trợ các đối tượng bị thiệt hại do thảm họa, sự cố, ưu tiên vùng thường xuyên chịu tác động của thảm họa, sự cố và đối tượng dễ bị tổn thương.
[bookmark: _Toc102145976]3. Nghiên cứu ứng dụng khoa học công nghệ tiên tiến và hiện đại vào hoạt động phòng thủ dân sự.
[bookmark: _Toc102145977]4. Nâng cao năng lực cho lực lượng phòng thủ dân sự, xây dựng lực lượng chuyên trách về tổ chức và trang bị hiện đại, chuyên nghiệp; tăng cường trang bị, phương tiện lưỡng dụng cho lực lượng vũ trang; tăng cường truyền thông, xã hội hóa các dịch vụ công và khuyến khích tổ chức, cá nhân tham gia các hoạt động phòng thủ dân sự.
[bookmark: _Toc102145978]5. Tăng cường hợp tác quốc tế, ký kết và thực hiện các điều ước quốc tế về phòng thủ dân sự.
[bookmark: _Toc102145979][bookmark: _Toc102146322][bookmark: _Toc102365503][bookmark: _Toc102492717][bookmark: _Toc106627926][bookmark: _Toc106900032][bookmark: _Toc73343449][bookmark: _Toc73257960][bookmark: _Toc72203871][bookmark: _Toc72203708][bookmark: _Toc74141732]Điều 5. Các dạng thảm họa, sự cố 
1. Thảm họa, sự cố trong chiến tranh.
2. Thảm họa, sự cố do thiên nhiên, con người gây ra.
3. Các dạng thảm hoạ, sự cố khác theo quy định pháp luật.
[bookmark: _Toc102145994][bookmark: _Toc102146323][bookmark: _Toc102365504][bookmark: _Toc102492718][bookmark: _Toc106627927][bookmark: _Toc106900033][bookmark: _Toc112809933][bookmark: _Toc112810381][bookmark: _Toc112919932][bookmark: _Toc102145999][bookmark: _Toc102146324][bookmark: _Toc102365505][bookmark: _Toc102492719][bookmark: _Toc106627928][bookmark: _Toc106900034][bookmark: _Toc112809934][bookmark: _Toc112810382][bookmark: _Toc112919933]Điều 6. Đánh giá mức độ rủi ro về thảm hoạ, sự cố
1. Đánh giá mức độ rủi ro về thảm họa, sự cố là cơ sở xây dựng kế hoạch, phương án và triển khai các biện pháp ứng phó, khắc phục hậu quả thảm họa, sự cố làm căn cứ xác định cấp độ phòng thủ dân sự.
[bookmark: _Toc102145996]2. Các căn cứ để đánh giá mức độ rủi ro về thảm họa, sự cố gồm:
a) Phạm vi ảnh hưởng, khả năng lan rộng của thảm hoạ, sự cố;
b) Đặc điểm địa lý tự nhiên, kinh tế - xã hội của địa bàn chịu ảnh hưởng của thảm họa, sự cố;
c) Diễn biến, khả năng gây thiệt hại và thiệt hại của thảm họa, sự cố;
d) Khả năng ứng phó với thảm họa, sự cố của chính quyền địa phương và lực lượng tham gia phòng thủ dân sự.
3. Người hoặc cơ quan có thẩm quyền quy định tại Điều 22 của Luật này có trách nhiệm đánh giá mức độ rủi ro về thảm họa, sự cố làm cơ sở để quyết định ban bố, bãi bỏ cấp độ phòng thủ dân sự cấp độ 1, cấp độ 2, cấp độ 3.
Điều 7. Khoa học và công nghệ trong phòng thủ dân sự
[bookmark: _Toc102146004][bookmark: _Toc102146325][bookmark: _Toc102365506][bookmark: _Toc102492720][bookmark: _Toc106627929][bookmark: _Toc106900035][bookmark: _Toc112809935][bookmark: _Toc112810383][bookmark: _Toc112919934][bookmark: _Toc86042245][bookmark: _Toc73343451][bookmark: _Toc73257962][bookmark: _Toc74141734]1. Nghiên cứu, ứng dụng công nghệ cao, công nghệ tiên tiến để đầu tư, xây dựng các công trình phòng thủ dân sự và công trình dân sinh, đáp ứng yêu cầu phòng ngừa, ứng phó thảm họa, sự cố.
2. Xác định mức độ nguy hiểm của thảm họa, sự cố, dự báo, cảnh báo tình hình thảm họa, sự cố, chuẩn bị nguồn lực và thực hiện các biện pháp phù hợp nhằm phòng ngừa, ứng phó, khắc phục hậu quả.
3. Ứng dụng công nghệ dữ liệu trong quản lý, khai thác, sử dụng thông tin, dữ liệu phục vụ phòng ngừa, ứng phó, khắc phục hậu quả thảm họa, sự cố.
Điều 8. Hợp tác quốc tế trong phòng thủ dân sự
[bookmark: _Toc102146005]1. Nguyên tắc hợp tác quốc tế
a) Bảo đảm tôn trọng độc lập, chủ quyền, bình đẳng, cùng có lợi; tuân thủ điều ước quốc tế mà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên;
b) Tạo điều kiện cho tổ chức, cá nhân trong nước, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, tổ chức, cá nhân nước ngoài và tổ chức quốc tế hợp tác trong phòng thủ dân sự; chia sẻ kinh nghiệm tìm kiếm, cứu nạn;
c) Ưu tiên hoạt động hợp tác quốc tế trong lĩnh vực đào tạo, nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ; phối hợp tìm kiếm, cứu nạn; hợp tác đầu tư, xây dựng, nâng cấp công trình phòng thủ dân sự.
[bookmark: _Toc86042246][bookmark: _Toc102146006]2. Nội dung hợp tác quốc tế
a) Trao đổi thông tin, dự báo, cảnh báo thảm họa, sự cố;
b) Tìm kiếm, cứu nạn, hỗ trợ thảm họa;
c) Cứu trợ nhân đạo;
d) Đào tạo, huấn luyện, diễn tập, đầu tư, nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ.
[bookmark: _Toc102146008][bookmark: _Toc102146326][bookmark: _Toc102365507][bookmark: _Toc102492721][bookmark: _Toc106627930][bookmark: _Toc106900036][bookmark: _Toc112809936][bookmark: _Toc112810384][bookmark: _Toc112919935]Điều 9. Các hành vi bị nghiêm cấm
[bookmark: _Toc102146009]1. Chống đối, cản trở, cố ý trì hoãn hoặc không chấp hành sự chỉ đạo, chỉ huy phòng thủ dân sự của cơ quan hoặc người có thẩm quyền; từ chối tham gia tìm kiếm, cứu nạn trong trường hợp điều kiện thực tế cho phép.
[bookmark: _Toc72203884][bookmark: _Toc102146010]2. Sử dụng trang thiết bị phòng thủ dân sự không đúng mục đích hoạt động phòng thủ dân sự.
[bookmark: _Toc102146012]3. Gây thảm họa, sự cố làm tổn hại đến tính mạng, sức khỏe con người; gây thiệt hại tài sản của Nhà nước, Nhân dân, cơ quan, tổ chức và môi trường; nền kinh tế quốc dân.
4. Tạo chướng ngại vật nguy hiểm, cản trở hoặc chống lại người thi hành nhiệm vụ phòng thủ dân sự.
[bookmark: _Toc102146013]5. Làm hư hỏng, phá hủy, trộm cắp trang thiết bị, công trình phòng thủ dân sự.
[bookmark: _Toc72203890][bookmark: _Toc102146016][bookmark: _Toc102146017]6. Xây dựng công trình làm giảm hoặc mất tác dụng của công trình phòng thủ dân sự; xây dựng trái phép công trình trong phạm vi quy hoạch công trình phòng thủ dân sự, công trình phòng thủ dân sự hiện có.
7. Khai thác, sử dụng không đúng công năng của công trình phòng thủ dân sự.
8. Lợi dụng chức vụ, quyền hạn làm trái quy định về phòng thủ dân sự; bao che cho người có hành vi vi phạm pháp luật về phòng thủ dân sự.
9. Lợi dụng hoạt động phòng thủ dân sự để xâm phạm lợi ích Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.
[bookmark: _Toc71375174][bookmark: _Toc72203712][bookmark: _Toc72203895][bookmark: _Toc73257965][bookmark: _Toc74141737][bookmark: _Toc102146022][bookmark: _Toc102146328][bookmark: _Toc102365509][bookmark: _Toc102492723][bookmark: _Toc106594184][bookmark: _Toc106627932][bookmark: _Toc106900038][bookmark: _Toc112809937][bookmark: _Toc112810385][bookmark: _Toc112919936]Chương II
[bookmark: _Toc72203713][bookmark: _Toc72203896][bookmark: _Toc73257966][bookmark: _Toc74141738][bookmark: _Toc102146023][bookmark: _Toc102146329][bookmark: _Toc102365510][bookmark: _Toc102492724][bookmark: _Toc106627933][bookmark: _Toc106900039][bookmark: _Toc112809938][bookmark: _Toc112810386][bookmark: _Toc112919937]HOẠT ĐỘNG PHÒNG THỦ DÂN SỰ
[bookmark: _Toc112809939][bookmark: _Toc112810387][bookmark: _Toc112919938][bookmark: _Toc102146024][bookmark: _Toc102146330][bookmark: _Toc102365511][bookmark: _Toc102492725][bookmark: _Toc106627934][bookmark: _Toc106900040][bookmark: _Toc72941738][bookmark: _Toc74141739]Mục 1
[bookmark: _Toc112809940][bookmark: _Toc112810388][bookmark: _Toc112919939][bookmark: _Toc102146025][bookmark: _Toc102146331][bookmark: _Toc102365512][bookmark: _Toc102492726]HOẠT ĐỘNG PHÒNG THỦ DÂN SỰ
[bookmark: _Toc106627935][bookmark: _Toc106900041][bookmark: _Toc112809941][bookmark: _Toc112810389][bookmark: _Toc112919940]KHI TÌNH HÌNH BÌNH THƯỜNG

[bookmark: _Toc106627936][bookmark: _Toc106900042][bookmark: _Toc112809942][bookmark: _Toc112810390][bookmark: _Toc112919941]Điều 10. Xây dựng Chiến lược quốc gia phòng thủ dân sự
1. Chiến lược quốc gia phòng thủ dân sự được xây dựng theo chu kỳ 10 năm, tầm nhìn 20 năm và được cập nhật, điều chỉnh định kỳ 05 năm hoặc khi có thảm họa, chiến tranh.
2. Cơ sở xây dựng chiến lược quốc gia phòng thủ dân sự:
a) Chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về phòng thủ dân sự, phòng thủ đất nước và phát triển kinh tế - xã hội gắn với bảo đảm quốc phòng, an ninh;
b) Thực tiễn hoạt động phòng thủ dân sự của quốc gia;
c) Kết quả xác định, đánh giá, phân vùng có nguy cơ thảm họa, sự cố;
d) Nguồn lực cho hoạt động phòng thủ dân sự.
3. Nội dung chiến lược quốc gia phòng thủ dân sự gồm: Quan điểm, mục tiêu, định hướng, nhiệm vụ, giải pháp, chương trình, đề án, dự án trọng điểm và việc tổ chức thực hiện phòng thủ dân sự trên phạm vi cả nước.
4. Thủ tướng Chính phủ ban hành Chiến lược quốc gia phòng thủ dân sự.
[bookmark: _Toc86042254][bookmark: _Toc102146032][bookmark: _Toc102146333][bookmark: _Toc102365514][bookmark: _Toc102492728][bookmark: _Toc106900043][bookmark: _Toc112809943][bookmark: _Toc112810391][bookmark: _Toc112919942]Điều 11. Xây dựng Kế hoạch phòng thủ dân sự
1. Kế hoạch phòng thủ dân sự các cấp được xây dựng theo chu kỳ 05 năm và được điều chỉnh hằng năm khi cần thiết.
2. Nội dung Kế hoạch phòng thủ dân sự:
a) Đánh giá, cập nhật hằng năm về đặc điểm dân sinh, kinh tế, xã hội, quốc phòng, an ninh, môi trường, tình hình phát triển của các ngành kinh tế và cơ sở hạ tầng trên quy mô toàn quốc;
b) Dự báo các tình huống thảm họa, sự cố có thể xảy ra;
c) Xác định các biện pháp có thể được áp dụng tương ứng với từng cấp độ phòng thủ dân sự;
d) Xác định nội dung phòng thủ dân sự cần lồng ghép vào quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của cả nước hoặc địa phương;
đ) Xác định nguồn lực và tiến độ hằng năm và 05 năm để thực hiện kế hoạch phòng thủ dân sự;
e) Xác định trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân.
3. Xây dựng, ban hành Kế hoạch phòng thủ dân sự quốc gia
a) Căn cứ quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, chiến lược quốc gia phòng thủ dân sự, kế hoạch phòng thủ đất nước và nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc, Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo quốc gia phòng thủ dân sự phối hợp với các bộ, ngành có liên quan và địa phương xây dựng Kế hoạch phòng thủ dân sự quốc gia trình Thủ tướng Chính phủ ban hành.
b) Hằng năm hoặc khi có yêu cầu đột xuất, cấp bách, vì lý do quốc phòng, an ninh, lợi ích quốc gia, Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo quốc gia phòng thủ dân sự, phối hợp với bộ, ngành có liên quan điều chỉnh Kế hoạch phòng thủ dân sự quốc gia trình Thủ tướng Chính phủ ban hành.
4. Cơ quan chỉ huy phòng thủ dân sự cấp Bộ căn cứ kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, Chiến lược quốc gia phòng thủ dân sự, Kế hoạch phòng thủ dân sự quốc gia chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan xây dựng, trình Bộ trưởng ban hành kế hoạch phòng thủ dân sự cấp bộ.
[bookmark: _Toc112809944]	5. Cơ quan chỉ huy phòng thủ dân sự địa phương các cấp căn cứ kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, Chiến lược quốc gia phòng thủ dân sự, Kế hoạch phòng thủ dân sự quốc gia, kế hoạch phòng thủ dân sự cấp trên chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan xây dựng, trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân các cấp ban hành kế hoạch phòng thủ dân sự của cấp mình.
[bookmark: _Toc86042259][bookmark: _Toc102146037][bookmark: _Toc102146334][bookmark: _Toc102365515][bookmark: _Toc102492729][bookmark: _Toc106900044][bookmark: _Toc112809945][bookmark: _Toc112810392][bookmark: _Toc112919943][bookmark: _Toc106627943]Điều 12. Xây dựng hệ thống công trình phòng thủ dân sự
[bookmark: _Toc102145962][bookmark: _Toc102364450][bookmark: _Toc102146038]1. Công trình phòng thủ dân sự là công trình do Nhà nước, tổ chức, cá nhân đầu tư xây dựng phục vụ phòng ngừa, ứng phó, khắc phục hậu quả chiến tranh, thảm họa, sự cố.
2. Hệ thống công trình phòng thủ dân sự gồm: Hệ thống cảnh báo, thông báo, báo động; công trình trú ẩn cho nhân dân; công trình đê điều; khu neo đậu tầu thuyền tránh trú bão; hệ thống kho dự trữ quốc gia; công trình bảo vệ, cất giữ lương thực, thực phẩm, thuốc, vật tư; công trình cất giữ phương tiện phòng thủ dân sự; công trình bảo đảm cho nhiệm vụ huấn luyện, diễn tập phòng thủ dân sự.
3. Xây dựng công trình phòng thủ dân sự
a) Xây dựng công trình phòng thủ dân sự ở từng cấp phải gắn với thế trận quân sự trong khu vực phòng thủ, đảm bảo kết hợp phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội; triệt để tận dụng các hang động, địa hình, công trình nửa ngầm, công trình đường hầm, công trình ngầm làm hầm trú ẩn cho Nhân dân, cơ quan, tổ chức;
b) Việc thẩm định, phê duyệt, kế hoạch xây dựng công trình phòng thủ dân sự được thực hiện theo quy định của Chính phủ về khu vực phòng thủ và quy định của pháp luật có liên quan;
c) Chủ đầu tư khi lập và thực hiện dự án đầu tư xây dựng mới hoặc cải tạo công trình, hạ tầng kỹ thuật liên quan đến phòng thủ dân sự phải bảo đảm yêu cầu hạn chế đến mức thấp nguy cơ rủi ro thảm họa, sự cố và bảo đảm tính ổn định của công trình trước thảm họa, sự cố; tuân thủ quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường, xây dựng, quy hoạch;
d) Nhà nước có chính sách để nhà đầu tư trong và ngoài nước xây dựng công trình ngầm bảo đảm tính lưỡng dụng.
[bookmark: _Toc106627944][bookmark: _Toc106900045][bookmark: _Toc112809946][bookmark: _Toc112810393][bookmark: _Toc112919944]Điều 13. Trang bị phòng thủ dân sự
[bookmark: _Toc112464329][bookmark: _Toc112809947][bookmark: _Toc112810394][bookmark: _Toc112919945]1. Trang bị phòng thủ dân sự bao gồm các loại phương tiện, thiết bị, vật tư bảo đảm cho hoạt động phòng, chống, khắc phục thảm họa, sự cố.
2. Các bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ phối hợp với Bộ Quốc phòng trình Thủ tướng Chính phủ ban hành danh mục trang bị phòng thủ dân sự; hướng dẫn việc sản xuất, dự trữ, sử dụng trang bị phòng thủ dân sự.
Điều 14. Theo dõi, giám sát nguy cơ, thông tin về thảm họa, sự cố
1. Theo dõi, giám sát các nguy cơ xảy ra thảm họa, sự cố gồm các hoạt động sau:
a) Điều tra, khảo sát, quan trắc, cập nhật, tổng hợp, xử lý thông tin và dự báo về nguy cơ xảy ra thảm họa, sự cố;
b) Nghiên cứu, phân tích các dạng thảm hoạ, sự cố có thể xảy ra trên địa bàn; lập bản đồ phân vùng rủi ro để theo dõi, giám sát;
c) Xây dựng cơ sở dữ liệu, cập nhật, liên thông và bảo đảm thông tin cho chính quyền các cấp và Nhân dân.
2. Thông tin về thảm họa, sự cố
a) Thông tin liên quan về thảm họa, sự cố phải được báo cáo kịp thời cơ quan có thẩm quyền và được thông báo rộng rãi đến cơ quan, tổ chức và Nhân dân;
b) Sử dụng chung 01 số điện thoại phục vụ thông tin về thảm họa, sự cố trên phạm vi toàn quốc.
[bookmark: _Toc86042262][bookmark: _Toc102146051][bookmark: _Toc102146337][bookmark: _Toc102365518][bookmark: _Toc102492732][bookmark: _Toc106627946][bookmark: _Toc106900047][bookmark: _Toc112809948][bookmark: _Toc112810395][bookmark: _Toc112919946][bookmark: _Toc72941744][bookmark: _Toc74128289]Điều 15. Tuyên truyền, giáo dục về phòng thủ dân sự
[bookmark: _Toc102146052]1. Công dân được tuyên truyền, phổ biến đường lối, quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về phòng thủ dân sự; trang bị kiến thức về phòng thủ dân sự theo quy định của pháp luật.
[bookmark: _Toc102146053]2. Nội dung giáo dục, bồi dưỡng kiến thức về phòng thủ dân sự được đưa vào môn học giáo dục quốc phòng và an ninh trong nhà trường, chương trình bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh theo quy định của Luật Giáo dục quốc phòng và an ninh.
[bookmark: _Toc102146054]3. Các cơ quan, tổ chức từ Trung ương đến địa phương căn cứ chức năng, nhiệm vụ của mình, tổ chức tuyên truyền, ứng dụng khoa học công nghệ để nâng cao nhận thức về phòng thủ dân sự.
[bookmark: _Toc86042263][bookmark: _Toc102146055][bookmark: _Toc102146338][bookmark: _Toc102365519][bookmark: _Toc102492733][bookmark: _Toc106627947][bookmark: _Toc106900048][bookmark: _Toc112809949][bookmark: _Toc112810396][bookmark: _Toc112919947][bookmark: _Toc72941745][bookmark: _Toc74128290]Điều 16. Đào tạo, huấn luyện, diễn tập phòng thủ dân sự
1. Đào tạo, huấn luyện phòng thủ dân sự
a) Bộ Quốc phòng, Bộ Công an quy định nội dung, thời gian đào tạo, huấn luyện phòng thủ dân sự của lực lượng vũ trang;
b) Bộ trưởng của bộ có lực lượng chuyên trách về phòng thủ dân sự quy định nội dung, thời gian đào tạo, huấn luyện phòng thủ dân sự cho lực lượng do bộ mình quản lý;
c) Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quy định nội dung, thời gian đào tạo, huấn luyện phòng thủ dân sự cho lực lượng kiêm nhiệm tại địa phương. 
2. Diễn tập phòng thủ dân sự
a) Cơ quan quân sự các cấp tham mưu cho Ủy ban nhân dân cùng cấp tổ chức diễn tập khu vực phòng thủ có nội dung phòng thủ dân sự;
b) Các bộ chỉ đạo các cơ quan, đơn vị trực thuộc phối hợp với các địa phương trên địa bàn thực hiện diễn tập phòng thủ dân sự theo kế hoạch của địa phương.
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Mục 2
[bookmark: _Toc112809951][bookmark: _Toc112810398][bookmark: _Toc112919949]HOẠT ĐỘNG PHÒNG THỦ DÂN SỰ
[bookmark: _Toc102146060][bookmark: _Toc102146340][bookmark: _Toc102365521][bookmark: _Toc102492735][bookmark: _Toc106627949][bookmark: _Toc106900050][bookmark: _Toc112809952][bookmark: _Toc112810399][bookmark: _Toc112919950]KHI CÓ NGUY CƠ XẢY RA THẢM HỌA, SỰ CỐ
[bookmark: _Toc86042265][bookmark: _Toc102146061][bookmark: _Toc102146341][bookmark: _Toc102365522][bookmark: _Toc102492736][bookmark: _Toc106627950][bookmark: _Toc106900051][bookmark: _Toc112809953][bookmark: _Toc112810400][bookmark: _Toc112919951]Điều 17. Thông tin khi có nguy cơ thảm họa, sự cố
[bookmark: _Toc102146062][bookmark: _Toc86042266][bookmark: _Toc102146066][bookmark: _Toc102146342][bookmark: _Toc102365523][bookmark: _Toc102492737][bookmark: _Toc106627951][bookmark: _Toc106900052]1. Thông tin về nguy cơ thảm họa, sự cố phải kịp thời, chính xác, được chuyển tải bằng ngôn ngữ tiếng Việt và ngôn ngữ khác phù hợp với đối tượng dễ bị tổn thương; trong trường hợp cần thiết được chuyển tải bằng tiếng dân tộc và tiếng nước ngoài.
2. Thông tin về nguy cơ thảm họa, sự cố được truyền tải bằng nhiều hình thức phù hợp với từng loại đối tượng.
[bookmark: _Toc102146063]3. Nội dung chính của bản tin dự báo, cảnh báo thảm hoạ, sự cố bao gồm: Loại thảm họa, sự cố; cường độ, cấp độ thảm họa, sự cố; dự kiến khu vực ảnh hưởng và dự báo diễn biến của thảm họa, sự cố.
[bookmark: _Toc112809954][bookmark: _Toc112810401][bookmark: _Toc112919952]Điều 18. Các biện pháp được áp dụng khi có nguy cơ xảy ra thảm họa, sự cố
Căn cứ vào dự báo nguy cơ xảy ra thảm họa, sự cố của cơ quan chức năng, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các cấp được áp dụng các biện pháp sau:
1. Sơ tán người dân, phân tán tài sản của Nhà nước và Nhân dân đến khu vực an toàn; bảo đảm trang bị, phương tiện bảo vệ cá nhân, lương thực thực phẩm, nước uống và các đồ dùng sinh hoạt thiết yếu cho người dân tại khu vực sơ tán;
2. Ngăn không cho người dân vào khu vực có nguy cơ xảy ra thảm họa, sự cố;
3. Ưu tiên tạo điều kiện thuận lợi cho các lực lượng chuyên trách tiếp cận hiện trường để kịp thời tiến hành các biện pháp ứng phó với thảm họa, sự cố.
4. Tạm dừng một số hoạt động làm tăng nguy cơ xảy ra thảm họa, sự cố hoặc giảm hiệu quả các biện pháp ứng phó.
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[bookmark: _Toc102146073]1. Rà soát, điều chỉnh kế hoạch, xây dựng phương án huy động lực lượng, phương tiện để ứng phó thảm hoạ, sự cố.
2. Kiểm tra trang bị, phương tiện, vật tư hiện có; bổ sung trang bị, phương tiện, vật tư cho các khu vực trọng yếu. 
3. Rà soát, chuẩn bị vật chất đảm bảo, các khu vực tập kết, tránh trú cho người dân.
4. Tăng cường bảo đảm thông tin liên lạc cho các lực lượng ở nơi có nguy cơ cao. Chuẩn bị tiếp nhận nhân lực, cơ sở hạ tầng viễn thông và công nghệ thông tin.
5. Các đơn vị tăng cường lực lượng trực, triển khai trước một bộ phận ở khu vực có nguy cơ cao để sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ.
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[bookmark: _Toc102146076][bookmark: _Toc102146077]1. Căn cứ thông tin về thảm họa, sự cố và kết quả đánh giá mức độ rủi ro về thảm họa, sự cố, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các cấp xác định cấp độ phòng thủ dân sự để tổ chức chỉ đạo, điều hành và áp dụng biện pháp phù hợp với khả năng của địa phương. Trường hợp vượt quá khả năng ứng phó, phải báo cáo Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp trên; Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh phải báo cáo cơ quan chỉ đạo quốc gia phòng thủ dân sự và Thủ tướng Chính phủ.
[bookmark: _Toc102146071]2. Cơ quan chỉ huy phòng thủ dân sự địa phương chuẩn bị phương án ứng phó; phân công cán bộ kiểm tra địa bàn có nguy cơ xảy ra thảm họa, sự cố.
3. Tăng cường các biện pháp theo dõi, giám sát nguy cơ xảy ra thảm hoạ, sự cố; nắm chắc diễn biến tình hình; thông báo cho các lực lượng, người dân tin tức có liên quan.
4. Bổ sung lực lượng, sẵn sàng triển khai sở chỉ huy tại chỗ, chỉ đạo trực tiếp khu vực trọng yếu, địa bàn trọng điểm.
5. Kiểm tra khu vực sơ tán, khu tập kết để sẵn sàng sử dụng khi chuyển lên cấp độ phòng thủ dân sự cao hơn.
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[bookmark: _Toc112809958][bookmark: _Toc112810405][bookmark: _Toc112919956]HOẠT ĐỘNG PHÒNG THỦ DÂN SỰ
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[bookmark: _Toc112919958][bookmark: _Toc72941754][bookmark: _Toc74128296][bookmark: _Toc102146080][bookmark: _Toc102146347][bookmark: _Toc102365528][bookmark: _Toc102492742][bookmark: _Toc106627956][bookmark: _Toc106900057][bookmark: _Toc112809960][bookmark: _Toc112810407]Điều 21. Cấp độ phòng thủ dân sự
1. Cấp độ phòng thủ dân sự là hoạt động của các cấp chính quyền, lực lượng phòng thủ dân sự và người dân trong việc ứng phó, khắc phục hậu quả thảm họa, sự cố; làm cơ sở để xác định trách nhiệm, biện pháp, nguồn lực của các cấp chính quyền, cơ quan, tổ chức, cá nhân trong việc ứng phó, khắc phục hậu quả thảm hoạ, sự cố.
2. Căn cứ quy định tại khoản 2, khoản 3 Điều 2, Điều 5 và Điều 6 của Luật này, cấp độ phòng thủ dân sự được quy định thành 04 cấp như sau:
a) Phòng thủ dân sự cấp độ 1 được áp dụng để ứng phó, khắc phục hậu quả thảm họa, sự cố trên một khu vực nhất định trong phạm vi địa bàn cấp huyện, đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt, không có khả năng lan sang địa phương khác; 
b) Phòng thủ dân sự cấp độ 2 được áp dụng để ứng phó, khắc phục hậu quả thảm họa, sự cố trên một khu vực nhất định trong phạm vi địa bàn cấp tỉnh, không có khả năng lan sang địa phương khác;
c) Phòng thủ dân sự cấp độ 3 được áp dụng để ứng phó, khắc phục hậu quả thảm họa, sự cố trên địa bàn một hoặc một số tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có khả năng lan rộng;
d) Phòng thủ dân sự cấp độ 4 được áp dụng để ứng phó, khắc phục hậu quả thảm họa, sự cố trong tình trạng khẩn cấp.
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1. Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện, đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt ban bố, bãi bỏ phòng thủ dân sự cấp độ 1 trên địa bàn quản lý.
2. Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh ban bố, bãi bỏ phòng thủ dân sự cấp độ 2 trên địa bàn quản lý.
3. Thủ tướng Chính phủ ban bố, bãi bỏ phòng thủ dân sự cấp độ 3.
4. Căn cứ Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Lệnh của Chủ tịch nước về tình trạng khẩn cấp, các địa phương được đặt trong tình trạng khẩn cấp thực hiện các biện pháp phòng thủ dân sự cấp độ 4.
5. Chính phủ quy định chi tiết trình tự, thủ tục ban bố, bãi bỏ cấp độ phòng thủ dân sự cấp độ 1, cấp độ 2 và cấp độ 3.
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[bookmark: _Toc102146095]1. Bộ trưởng quyết định điều động, huy động lực lượng, vật tư, phương tiện, trang bị thuộc quyền quản lý theo quy định của pháp luật để ứng phó, khắc phục hậu quả thảm họa, sự cố.
2. Chủ tịch Ủy ban nhân dân các cấp quyết định điều động, huy động lực lượng của các ban, ngành, đoàn thể và người dân, các loại vật tư, phương tiện, trang bị của địa phương thuộc quyền quản lý theo quy định của pháp luật để ứng phó, khắc phục hậu quả thảm họa, sự cố.
3. Trường hợp vượt quá khả năng ứng phó, khắc phục hậu quả thảm họa, sự cố thì Bộ trưởng, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các cấp báo cáo, đề nghị cấp trên, các cơ quan liên quan hỗ trợ. 
4. Trường hợp khẩn cấp được huy động người, vật tư, phương tiện để triển khai các biện pháp phòng thủ dân sự. Vật tư, phương tiện được huy động để thực hiện nhiệm vụ phòng thủ dân sự phải được hoàn trả ngay sau khi kết thúc nhiệm vụ; trường hợp bị thiệt hại thì được bồi thường theo quy định của pháp luật.
5. Trong trường hợp khẩn cấp, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các cấp nơi xảy ra thảm họa, sự cố đề nghị tổ chức, cá nhân nước ngoài hỗ trợ, giúp đỡ để ứng phó, khắc phục hậu quả thảm họa, sự cố.
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1. Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã trực tiếp chỉ huy các lực lượng, phương tiện tại chỗ để ứng phó kịp thời ngay khi thảm họa, sự cố xảy ra trên địa bàn.
[bookmark: _Toc102146101][bookmark: _Toc102146102]2. Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện, đơn vị hành chính – kinh tế đặc biệt trực tiếp chỉ huy các lực lượng, phương tiện trên địa bàn để thực hiện các biện pháp phòng thủ dân sự cấp độ 1.
3. Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh chỉ huy các lực lượng, phương tiện trên địa bàn để thực hiện các biện pháp phòng thủ dân sự cấp độ 2.
[bookmark: _Toc102146103]4. Bộ Quốc phòng chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành liên quan chỉ đạo các lực lượng thuộc quyền thực hiện phòng thủ dân sự trên các vùng biển Việt Nam không thuộc phạm vi quản lý của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh.
5. Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo các bộ, ngành, địa phương triển khai thực hiện các biện pháp phòng thủ dân sự cấp độ 3.
[bookmark: _Toc74128301][bookmark: _Toc102146105][bookmark: _Toc102146353][bookmark: _Toc102365533][bookmark: _Toc102492746][bookmark: _Toc106627961][bookmark: _Toc106900061][bookmark: _Toc112809965][bookmark: _Toc112810411][bookmark: _Toc112919963][bookmark: _Toc102146106]Điều 25. Các biện pháp được áp dụng trong phòng thủ dân sự cấp độ 1
Chủ tịch Ủy ban Nhân dân cấp xã, cấp huyện căn cứ mức độ, tình hình thực tế ngoài các biện pháp đã được quy định trong luật khác, có quyền quyết định áp dụng một hoặc một số biện pháp sau đây:
1. Tiếp tục khẩn trương sơ tán người dân, phân tán tài sản của Nhà nước và Nhân dân ra khỏi khu vực nguy hiểm.
2. Bảo đảm trang bị, phương tiện bảo vệ cá nhân, lương thực thực phẩm, nước uống và các đồ dùng sinh hoạt thiết yếu cho người trong khu vực xảy ra thảm họa, sự cố.
3. Ưu tiên chuyên chở vật tư, trang bị, lương thực, thực phẩm, hàng hóa  thiết yếu đến khu vực bị thảm họa, sự cố.
4. Cấm người, phương tiện không có nhiệm vụ vào những khu vực nguy hiểm; đặt biển báo hiệu, trạm gác và hướng dẫn việc di chuyển tránh khu vực nguy hiểm.
5. Tăng cường các biện pháp phòng, chống cháy, nổ; bảo đảm an ninh trật tự.
6. Tổ chức hoạt động tiêu tẩy, khử độc, khử khuẩn.
7. Huy động các nguồn lực tăng cường bảo vệ công trình phòng thủ dân sự đang bị sự cố hoặc có nguy cơ xảy ra nguy hiểm.
[bookmark: _Toc106900062][bookmark: _Toc112809966][bookmark: _Toc112810412][bookmark: _Toc112919964]Điều 26. Các biện pháp được áp dụng trong phòng thủ dân sự cấp độ 2
Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh căn cứ mức độ, tình hình thực tế ngoài các biện pháp đã được quy định trong luật chuyên ngành có quyền quyết định áp dụng một hoặc một số biện pháp sau đây:
1. Khuyến nghị thực hiện giãn cách xã hội căn cứ theo mức độ nguy cơ với từng khu vực trên địa bàn.
2. Khuyến nghị chuyển đổi hình thức hoặc tạm dừng hoạt động trường học, hoạt động công cộng, cơ sở vui chơi, giải trí, tập trung đông người, các hoạt động kinh doanh dịch vụ không thiết yếu.
3. Hạn chế tổ chức lễ hội, nghi lễ tôn giáo, giải đấu thể thao, hoạt động văn hóa nghệ thuật, sự kiện có tập trung đông người tại nơi công cộng, sân vận động và các sự kiện lớn.
4. Tăng cường kiểm soát các hoạt động giao thông làm gia tăng rủi ro đối với tính mạng, sức khỏe người dân.
5. Áp dụng các quy định đặc biệt về thông tin liên lạc và sử dụng các phương tiện thông tin liên lạc.
[bookmark: _Toc106900063][bookmark: _Toc112809967][bookmark: _Toc112810413][bookmark: _Toc112919965]Điều 27. Các biện pháp được áp dụng trong phòng thủ dân sự cấp độ 3
Người đứng đầu cơ quan chỉ đạo quốc gia phòng thủ dân sự căn cứ mức độ, tình hình thực tế quyết định áp dụng một hoặc một số biện pháp sau:
1. Áp dụng một số biện pháp cách ly tập trung, giãn cách xã hội căn cứ theo mức độ nguy cơ với từng khu vực trên địa bàn.
2. Hạn chế hoặc tạm dừng một số hoặc tất cả hoạt động trường học, hoạt động công cộng, cơ sở vui chơi, giải trí, tập trung đông người, các hoạt động kinh doanh dịch vụ không thiết yếu.
3. Hạn chế hoặc tạm dừng các hoạt động lễ hội, nghi lễ tôn giáo, giải đấu thể thao, hoạt động văn hóa nghệ thuật, sự kiện có tập trung đông người tại nơi công cộng, sân vận động và các sự kiện lớn chưa cần thiết.
4. Hạn chế hoặc tạm dừng việc xuất cảnh, nhập cảnh, quá cảnh nếu thấy cần thiết để bảo đảm an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội, bảo vệ sức khỏe cộng đồng.
5. Hạn chế hoặc tạm dừng các chuyến vận chuyển thông thường bằng đường hàng không, đường biển, đường sắt và đường bộ ra vào địa bàn xảy ra thảm họa, sự cố.
6. Tạm dừng tiếp nhận trực tiếp hồ sơ yêu cầu giải quyết thủ tục hành chính; tăng cường giải quyết thủ tục hành chính trực tuyến.
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[bookmark: _Toc112464352][bookmark: _Toc112809970][bookmark: _Toc112810416][bookmark: _Toc112919968]TRONG TÌNH TRẠNG KHẨN CẤP
[bookmark: _Toc112809971][bookmark: _Toc112810417][bookmark: _Toc112919970]Điều 28. Các biện pháp được áp dụng trong phòng thủ dân sự cấp độ 4
1. Các biện pháp được áp dụng trong phòng thủ dân sự cấp độ 4 bao gồm:
a) Giãn cách xã hội, cách ly tập trung người đi và đến từ khu vực xảy ra thảm họa;
b) Hỗ trợ an sinh xã hội tại các vùng dịch, khu vực cách ly, chia cắt ở khu vực xảy ra thảm họa;
c) Xử lý khẩn cấp thi thể, ổn định tâm lý của người dân trong khu vực xảy ra thảm họa;
d) Dừng hoạt động của các cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ ở khu vực xảy ra thảm họa.
2. Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch ủy ban nhân dân các cấp, người chỉ huy đơn vị quân đội được giao quản lý địa phương thiết quân luật nơi ban bố tình trạng khẩn cấp căn cứ tình hình thực tế quyết định áp dụng các biện pháp quy định tại Điều 25, Điều 26 và Điều 27 của Luật này, quy định của pháp luật về tình trạng khẩn cấp và một hoặc một số biện pháp quy định tại khoản 1 Điều này.
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1. Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch ủy ban nhân dân các cấp nơi ban bố tình trạng khẩn cấp thực hiện triển khai các biện pháp phòng thủ dân sự cấp độ 4 quy định tại Điều 28 của Luật này.
2. Tại các địa bàn thực hiện lệnh thiết quân luật, người chỉ huy đơn vị quân đội được giao quản lý địa phương thiết quân luật chủ trì, triển khai các biện pháp được áp dụng trong phòng thủ dân sự cấp độ 4 trong phạm vi quản lý.
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[bookmark: _Toc112809973][bookmark: _Toc112810419][bookmark: _Toc112919972]HOẠT ĐỘNG PHÒNG THỦ DÂN SỰ
[bookmark: _Toc106627963][bookmark: _Toc106900074][bookmark: _Toc112809974][bookmark: _Toc112810420][bookmark: _Toc112919973]TRONG TÌNH TRẠNG CHIẾN TRANH
[bookmark: _Toc106627965][bookmark: _Toc106900076][bookmark: _Toc112809975][bookmark: _Toc112810421][bookmark: _Toc112919974]Điều 30. Các biện pháp phòng thủ dân sự được áp dụng trong tình trạng chiến tranh
[bookmark: _Toc106627966][bookmark: _Toc106900077]1. Triển khai hệ thống đài quan sát, thông báo, báo động và cảnh báo.
2. Tổ chức sơ tán, phân tán người và tài sản của các cơ quan, tổ chức và Nhân dân.
3. Cất giấu phương tiện, trang bị vào các công trình ngầm, hang, động.
4. Dự trữ lương thực, thực phẩm và nước uống.
5. Xây dựng bổ sung hầm ẩn nấp, công trình ngầm, công trình phòng, tránh kết hợp với ngụy trang, nghi binh; triển khai mục tiêu giả, hạn chế ánh sáng, tiếng động vào ban đêm.
6. Các cơ quan, đơn vị Quân đội và lực lượng Dân quân tự vệ tổ chức áp dụng các biện pháp khắc phục, vô hiệu hóa vũ khí hủy diệt lớn của địch.
[bookmark: _Toc112809976]7. Huy động lực lượng, phương tiện ở các cấp tiến hành các biện pháp khẩn cấp, kịp thời cứu chữa và đưa người ra khỏi khu vực xảy ra thảm họa.
[bookmark: _Toc112809977][bookmark: _Toc112810422][bookmark: _Toc112919975]Điều 31. Các biện pháp khắc phục hậu quả thảm họa do chiến tranh gây ra
[bookmark: _Toc73083356][bookmark: _Toc74141759][bookmark: _Toc102146118][bookmark: _Toc102146355][bookmark: _Toc102365537][bookmark: _Toc102492760][bookmark: _Toc106627976][bookmark: _Toc106900078]1. Tổ chức lực lượng cứu sập, cứu thương vận chuyển, điều trị người bị thương, nhiễm độc, nhiễm xạ; tiêu tẩy, tiêu độc; dự trữ, vô trùng nước; các biện pháp nhằm hạn chế, cách ly và chống các tác nhân sinh học trong khu vực bị nhiễm độc, nhiễm xạ.
2. Đánh giá, thống kê thiệt hại, nhu cầu hỗ trợ, sửa chữa các công trình bị hư hỏng, bảo vệ an ninh, phòng, chống dịch bệnh.
3. Khắc phục hậu quả môi trường, nhanh chóng khôi phục sản xuất, thực hiện tốt công tác chính sách, bảo đảm đời sống Nhân dân và duy trì mọi hoạt động của xã hội.
[bookmark: _Toc112809978][bookmark: _Toc112810423][bookmark: _Toc112919976]Mục 6
[bookmark: _Toc112809979][bookmark: _Toc112810424][bookmark: _Toc112919977]KHẮC PHỤC HẬU QUẢ THẢM HỌA, SỰ CỐ

[bookmark: _Toc74141760][bookmark: _Toc102146119][bookmark: _Toc102146356][bookmark: _Toc102365538][bookmark: _Toc102492761][bookmark: _Toc106627977][bookmark: _Toc106900079][bookmark: _Toc112809980][bookmark: _Toc112810425][bookmark: _Toc112919978][bookmark: _Toc73083358]Điều 32. Hoạt động khắc phục hậu quả thảm họa, sự cố
[bookmark: _Toc102146120][bookmark: _Toc74141761][bookmark: _Toc102146125][bookmark: _Toc102146357][bookmark: _Toc102365539][bookmark: _Toc102492762][bookmark: _Toc106627978][bookmark: _Toc106900080]1. Triển khai công tác tìm kiếm cứu hộ,cứu nạn, hỗ trợ nhu yếu phẩm thiết yếu đảm bảo đời sống của người dân.
[bookmark: _Toc102146124]2. Khắc phục, sửa chữa cơ sở hạ tầng công cộng thiết yếu.
3. Khắc phục hậu quả ô nhiễm môi trường, phòng, chống dịch bệnh.
4. Tổ chức thống kê thiệt hại, thực hiện các biện pháp, chính sách hỗ trợ bảo đảm an sinh xã hội.
[bookmark: _Toc112809981][bookmark: _Toc112810426][bookmark: _Toc112919979]Điều 33. Tổ chức thống kê, đánh giá thiệt hại
	1. Cơ quan chỉ huy phòng thủ dân sự cấp bộ có trách nhiệm giúp Bộ trưởng tổng hợp, thống kê, đánh giá thiệt hại do thảm họa, sự cố gây ra trong phạm vi lĩnh vực quản lý, gửi cơ quan chỉ đạo quốc gia phòng thủ dân sự để tổng hợp, báo cáo Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.
	2. Cơ quan chỉ huy phòng thủ dân sự các cấp có trách nhiệm tổng hợp, thống kê thiệt hại trên địa bàn quản lý, báo cáo Ủy ban nhân dân cùng cấp và cơ quan phòng thủ dân sự cấp trên.
[bookmark: _Toc112809982]	3. Ủy ban nhân dân các cấp có trách nhiệm kiểm tra kết quả đánh giá thiệt hại do thảm họa, sự cố gây ra của cấp dưới; tổng hợp, thống kê, đánh giá thiệt hại do thảm họa, sự cố gây ra trong phạm vi địa bàn quản lý và báo cáo Ủy ban nhân dân cấp trên. Ủy ban nhân dân cấp tỉnh tổng hợp kết quả đánh giá thiệt hại do thảm họa, sự cố gây ra tại địa phương mình gửi cơ quan chỉ đạo quốc gia phòng thủ dân sự để tổng hợp, báo cáo Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.
[bookmark: _Toc73083359][bookmark: _Toc74141762][bookmark: _Toc102146131][bookmark: _Toc102146358][bookmark: _Toc102365540][bookmark: _Toc102492763][bookmark: _Toc106627979][bookmark: _Toc106900081][bookmark: _Toc112809983][bookmark: _Toc112810427][bookmark: _Toc112919980]Điều 34. Cứu trợ, hỗ trợ thiệt hại
	1. Ủy ban nhân dân các cấp căn cứ vào tình hình thiệt hại được xác định tại Điều 33 của Luật này và mức độ thảm họa, sự cố ở địa phương xây dựng kế hoạch cứu trợ, hỗ trợ thiệt hại do thảm họa, sự cố gây ra trên địa bàn quản lý.
	2. Kế hoạch cứu trợ, hỗ trợ thiệt hại phải xác định cụ thể các đối tượng cần cứu trợ khẩn cấp, đối tượng được hỗ trợ trung hạn, đối tượng được hỗ trợ dài hạn và xác định, bố trí nguồn lực để thực hiện việc cứu trợ, hỗ trợ.
[bookmark: _Toc112809984]3. Chính phủ quy định chi tiết Điều này.
[bookmark: _Toc73083360][bookmark: _Toc74141763][bookmark: _Toc102146135][bookmark: _Toc102146359][bookmark: _Toc102365541][bookmark: _Toc102492764][bookmark: _Toc106627980][bookmark: _Toc106900082][bookmark: _Toc112809985][bookmark: _Toc112810428][bookmark: _Toc112919981]Điều 35. Huy động, quyên góp và phân bổ nguồn lực cứu trợ, hỗ trợ
1. Việc huy động, quyên góp và phân bổ nguồn lực cứu trợ, hỗ trợ để khắc phục hậu quả thiệt hại do thảm họa, sự cố gây ra phải bảo đảm các nguyên tắc sau:
a) Tuân theo quy định của pháp luật;
b) Bảo đảm công bằng, công khai và tránh trùng lặp; 
c) Căn cứ vào mức độ thiệt hại;
d) Có sự phối hợp với chính quyền địa phương nơi có đối tượng được cứu trợ, hỗ trợ;
đ) Việc cứu trợ, hỗ trợ cần tập trung đáp ứng nhu cầu thiết yếu của người dân bị ảnh hưởng bởi thảm họa, sự cố, nhất là đối tượng dễ bị tổn thương.
2. Thẩm quyền huy động, quyên góp và phân bổ nguồn lực cứu trợ, hỗ trợ:
a) Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các cấp huy động nguồn lực của Nhà nước theo thẩm quyền để phục vụ công tác cứu trợ khẩn cấp và hỗ trợ theo quy định của pháp luật về ngân sách nhà nước, pháp luật về dự trữ quốc gia;
b) Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp, Hội Chữ thập đỏ Việt Nam các cấp vận động quyên góp và phân bổ nguồn lực để cứu trợ, hỗ trợ khẩn cấp theo quy định của pháp luật.
c) Tổ chức, cá nhân được phép quyên góp từ cộng đồng theo quy định của pháp luật có trách nhiệm phối hợp với Ủy ban nhân dân nơi được hỗ trợ để thực hiện cứu trợ, hỗ trợ cho các đối tượng bị thiệt hại do thảm họa, sự cố gây ra.
3. Chính phủ quy định chi tiết khoản 2 Điều này.
[bookmark: _Toc74128302][bookmark: _Toc102146109][bookmark: _Toc102146354][bookmark: _Toc102365536][bookmark: _Toc102492765][bookmark: _Toc106627981][bookmark: _Toc106900083][bookmark: _Toc112809986][bookmark: _Toc112810429][bookmark: _Toc112919982]Điều 36. Các chính sách, biện pháp hỗ trợ trong phòng thủ dân sự cấp độ 4
1. Chính phủ kịp thời báo cáo, đề xuất với Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội giao Chính phủ quyết định, ban hành chính sách, biện pháp hỗ trợ an sinh xã hội, lao động việc làm; thuế; tài chính; thủ tục hành chính; đầu tư, kinh doanh; xuất nhập cảnh và các lĩnh vực cần thiết khác; quyết định các biện pháp đặc biệt hỗ trợ, khắc phục hậu quả thảm họa, sự cố; phục hồi phát triển kinh tế - xã hội.
2. Các bộ, ngành, địa phương trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn kịp thời ban hành các biện pháp hỗ trợ, khắc phục hậu quả thảm họa, sự cố.
[bookmark: _Toc73258018][bookmark: _Toc74141785][bookmark: _Toc102146188][bookmark: _Toc102146380][bookmark: _Toc102365554][bookmark: _Toc102492766][bookmark: _Toc106627982][bookmark: _Toc106900084][bookmark: _Toc112809987][bookmark: _Toc112810430][bookmark: _Toc112919983][bookmark: _Toc72203758][bookmark: _Toc72204030][bookmark: _Toc69118764][bookmark: _Toc72203759][bookmark: _Toc72204031][bookmark: _Toc73258020][bookmark: _Toc74128331][bookmark: _Toc102146190][bookmark: _Toc102146382][bookmark: _Toc102365556][bookmark: _Toc102492768]
Chương III
[bookmark: _Toc73258019][bookmark: _Toc74141786][bookmark: _Toc102146189][bookmark: _Toc102146381][bookmark: _Toc102365555][bookmark: _Toc102492767][bookmark: _Toc106627983][bookmark: _Toc106900085][bookmark: _Toc112809988][bookmark: _Toc112810431][bookmark: _Toc112919984]CƠ QUAN CHỈ ĐẠO, CHỈ HUY,
LỰC LƯỢNG PHÒNG THỦ DÂN SỰ

[bookmark: _Toc106627984][bookmark: _Toc106900086][bookmark: _Toc112809989][bookmark: _Toc112810432][bookmark: _Toc112919985]Điều 37. Cơ quan chỉ đạo, chỉ huy phòng thủ dân sự
1. Cơ quan chỉ đạo, chỉ huy phòng thủ dân sự là tổ chức phối hợp liên ngành  về phòng thủ dân sự.
2. Cơ quan chỉ đạo quốc gia phòng thủ dân sự được thành lập trên cơ sở hợp nhất Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia, Ban Chỉ đạo quốc gia về phòng, chống thiên tai và Ủy ban Quốc gia Ứng phó sự cố, thiên tai và Tìm kiếm Cứu nạn.
3. Cơ quan chỉ huy phòng thủ dân sự cấp bộ được thành lập trên cơ sở hợp nhất Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm Cứu nạn và Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự của bộ.
4. Cơ quan chỉ huy phòng thủ dân sự địa phương được thành lập ở các cấp chính quyền địa phương trên cơ sở hợp nhất Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn và Ban Chỉ huy phòng thủ dân sự địa phương.
5. Chính phủ quy định cụ thể về cơ quan thường trực, cơ cấu tổ chức, nhiệm vụ của cơ quan chỉ đạo quốc gia phòng thủ dân sự; cơ quan chỉ huy phòng thủ dân sự cấp bộ; cơ quan chỉ huy phòng thủ dân sự địa phương.
[bookmark: _Toc106627985][bookmark: _Toc106900087][bookmark: _Toc112809990][bookmark: _Toc112810433][bookmark: _Toc112919986]Điều 38. Lực lượng phòng thủ dân sự
[bookmark: _Toc72203769][bookmark: _Toc72204084][bookmark: _Toc73258030][bookmark: _Toc74141796][bookmark: _Toc102146237][bookmark: _Toc102146391][bookmark: _Toc102365565][bookmark: _Toc102492777][bookmark: _Toc106627986][bookmark: _Toc106900088]1. Lực lượng nòng cốt gồm Dân quân tự vệ, dân phòng; Công an xã, phường, thị trấn; lực lượng chuyên trách, kiêm nhiệm của Quân đội nhân dân, Công an nhân dân và các Bộ, địa phương.
2.  Lực lượng rộng rãi do toàn dân tham gia.
[bookmark: _Toc112809991][bookmark: _Toc112810434][bookmark: _Toc112919987]Chương IV
[bookmark: _Toc102365566][bookmark: _Toc102492778][bookmark: _Toc106627987][bookmark: _Toc106900089][bookmark: _Toc112809992][bookmark: _Toc112810435][bookmark: _Toc112919988][bookmark: chuong_3_name][bookmark: _Toc72203770][bookmark: _Toc72204085][bookmark: _Toc73258031][bookmark: _Toc74141797][bookmark: _Toc102146238][bookmark: _Toc102146392][bookmark: _Toc102365567][bookmark: _Toc102492779][bookmark: _Toc106627988][bookmark: _Toc106900090]QUYỀN, NGHĨA VỤ CỦA CƠ QUAN, TỔ CHỨC VÀ CÁ NHÂN
[bookmark: _Toc112809993][bookmark: _Toc112810436][bookmark: _Toc112919989][bookmark: _Toc102365568][bookmark: _Toc102492780][bookmark: _Toc106627989][bookmark: _Toc106900091]TRONG HOẠT ĐỘNG PHÒNG THỦ DÂN SỰ
[bookmark: _Toc72203771][bookmark: _Toc72204086][bookmark: _Toc73258032][bookmark: _Toc74141798][bookmark: _Toc102146239][bookmark: _Toc102146393][bookmark: _Toc102365569][bookmark: _Toc102492781][bookmark: _Toc106627990][bookmark: _Toc106900092][bookmark: _Toc112809994][bookmark: _Toc112810437][bookmark: _Toc112919990]Điều 39. Quyền và nghĩa vụ của cá nhân
[bookmark: _Toc72204087][bookmark: _Toc86042325][bookmark: _Toc102146240]1. Cá nhân có quyền sau đây:
a) Tiếp cận thông tin về thảm họa, sự cố do cơ quan có thẩm quyền ban hành;
b) Tham gia hoạt động diễn tập phòng thủ dân sự;
c) Tham gia hoạt động ứng phó, khắc phục hậu quả thảm họa, sự cố khi được huy động; được bồi thường, hoàn trả vật tư, phương tiện theo quy định của pháp luật về trưng mua, trưng dụng tài sản; hưởng tiền công lao động khi tham gia phòng thủ dân sự theo lệnh huy động của người có thẩm quyền; nếu bị thương, bị chết được xem xét, hưởng chế độ, chính sách như đối với thương binh, liệt sỹ theo quy định của pháp luật về ưu đãi người có công với cách mạng; 
d) Được cứu trợ, hỗ trợ khi bị thiệt hại do thảm họa, sự cố theo quy định của pháp luật.
[bookmark: _Toc72204088][bookmark: _Toc86042326][bookmark: _Toc102146241]2. Cá nhân có nghĩa vụ sau đây:
a) Thực hiện các biện pháp phòng thủ dân sự theo kế hoạch của địa phương;
b) Chủ động trang bị thiết bị để tiếp nhận bản tin dự báo, cảnh báo và sự chỉ đạo, của cơ quan chức năng;
c) Chuẩn bị sẵn sàng vật tư, phương tiện để đảm bảo an toàn trước thảm họa, sự cố;
d) Chủ động ứng phó, khắc phục hậu quả nhằm bảo đảm an toàn cho bản thân và gia đình khi thảm họa, sự cố xảy ra; tham gia hỗ trợ cộng đồng phòng, chống thảm họa, sự cố;
đ) Chấp hành sự hướng dẫn, yêu cầu của cơ quan, người có thẩm quyền về sơ tán người, phương tiện ra khỏi hoặc không đi vào khu vực nguy hiểm;
e) Chấp hành quyết định huy động nhân lực, vật tư, phương tiện, trang thiết bị, nhu yếu phẩm để phục vụ hoạt động ứng phó khẩn cấp của cơ quan có thẩm quyền;
g) Chủ động thực hiện vệ sinh môi trường, phòng chống dịch bệnh trong khu vực sinh sống và làm việc;
h) Thông báo đến cơ quan, người có thẩm quyền khi phát hiện sự cố hoặc hành vi gây mất an toàn cho công trình phòng thủ dân sự và tham gia các hoạt động bảo đảm an toàn cho công trình;
i) Cung cấp thông tin về diễn biến thảm họa, sự cố, thiệt hại do thảm họa, sự cố cho cơ quan có thẩm quyền trong phạm vi nhận biết của mình;
k) Chủ động giúp đỡ người bị thiệt hại do thảm họa, sự cố tại địa phương.
[bookmark: dieu_35][bookmark: _Toc72203772][bookmark: _Toc72204089][bookmark: _Toc73258033][bookmark: _Toc74141799][bookmark: _Toc102146242][bookmark: _Toc102146394][bookmark: _Toc102365570][bookmark: _Toc102492782][bookmark: _Toc106627991][bookmark: _Toc106900093][bookmark: _Toc112809995][bookmark: _Toc112810438][bookmark: _Toc112919991]Điều 40. Quyền và nghĩa vụ của tổ chức kinh tế
[bookmark: _Toc72204090][bookmark: _Toc86042328][bookmark: _Toc102146243]1. Tổ chức kinh tế có quyền sau đây:
a) Được hoàn trả hoặc bồi thường vật tư, phương tiện bị hư hỏng trong quá trình huy động làm nhiệm vụ;
b) Tham gia đầu tư dự án xây dựng công trình phòng thủ dân sự và được khai thác lợi ích do việc đầu tư mang lại theo quy định của pháp luật.
[bookmark: _Toc86042329][bookmark: _Toc72204091][bookmark: _Toc102146244]2. Tổ chức kinh tế trong phạm vi quản lý có nghĩa vụ sau đây:
a) Bảo vệ công trình, cơ sở vật chất, tổ chức sản xuất, kinh doanh bảo đảm an toàn;
b) Xây dựng và thực hiện phương án phòng ngừa, ứng phó, khắc phục hậu quả thảm họa, sự cố;
c) Tham gia chương trình thông tin, truyền thông, giáo dục về phòng thủ dân sự; nâng cao kiến thức về phòng ngừa, ứng phó thảm họa, sự cố; tập huấn, huấn luyện, diễn tập kỹ năng phòng ngừa, ứng phó thảm họa, sự cố;
d) Chấp hành sự hướng dẫn của cơ quan, người có thẩm quyền trong việc thực hiện biện pháp phòng ngừa, ứng phó, khắc phục hậu quả thảm họa, sự cố;
đ) Chấp hành lệnh huy động khẩn cấp nhân lực, vật tư, phương tiện, trang thiết bị, nhu yếu phẩm để phục vụ hoạt động phòng thủ dân sự;
e) Thực hiện vệ sinh môi trường, phòng chống dịch bệnh trong phạm vi quản lý;
g) Tham gia hoạt động tìm kiếm, cứu nạn, hỗ trợ và khắc phục hậu quả thảm họa, sự cố tại địa phương trong phạm vi quản lý.
[bookmark: dieu_36][bookmark: _Toc72203773][bookmark: _Toc72204092][bookmark: _Toc73258034][bookmark: _Toc74141800][bookmark: _Toc102146245][bookmark: _Toc102146395][bookmark: _Toc102365571][bookmark: _Toc102492783][bookmark: _Toc106627992][bookmark: _Toc106900094][bookmark: _Toc112809996][bookmark: _Toc112810439][bookmark: _Toc112919992]Điều 41. Quyền và nghĩa vụ của cơ quan, tổ chức xã hội, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp
[bookmark: _Toc72204093][bookmark: _Toc102146246]1. Cơ quan, tổ chức xã hội, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp trong phòng ngừa, ứng phó, khắc phục hậu quả thảm họa, sự cố có quyền sau đây:
a) Tiếp cận thông tin về phòng thủ dân sự do các cơ quan có thẩm quyền ban hành;
b) Được hoàn trả hoặc bồi thường vật tư, phương tiện bị hư hỏng trong quá trình huy động làm nhiệm vụ;
c) Tham gia xây dựng kế hoạch phòng thủ dân sự tại địa phương;
d) Tham gia thông tin, truyền thông, giáo dục về phòng thủ dân sự; nâng cao kiến thức về phòng ngừa, ứng phó, khắc phục hậu quả thảm họa, sự cố phù hợp với điều kiện cụ thể;
đ) Được cứu trợ, hỗ trợ khi bị thiệt hại do thảm họa, sự cố theo quy định của pháp luật.
[bookmark: _Toc72204094][bookmark: _Toc102146247]2. Cơ quan, tổ chức xã hội, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp trong phòng ngừa, ứng phó, khắc phục hậu quả thảm họa, sự cố có nghĩa vụ sau đây:
a) Tuyên truyền, vận động người dân và thành viên trong tổ chức mình chấp hành nghiêm quy định của pháp luật về phòng thủ dân sự;
b) Chủ động xây dựng, bảo vệ công trình, cơ sở vật chất thuộc phạm vi quản lý bảo đảm an toàn trước thảm họa, sự cố;
c) Xây dựng và tổ chức thực hiện phương án phòng ngừa, ứng phó, khắc phục hậu quả thảm họa, sự cố;
d) Tuân thủ quyết định huy động nhân lực, vật tư, phương tiện, trang thiết bị, nhu yếu phẩm của người có thẩm quyền để phục vụ hoạt động phòng thủ dân sự;
đ) Chủ động thực hiện vệ sinh môi trường, phòng chống dịch bệnh trong phạm vi quản lý.
[bookmark: _Toc112919993]Điều 42. Quyền và nghĩa vụ của cá nhân, tổ chức nước ngoài, tổ chức quốc tế tham gia hoạt động phòng thủ dân sự tại Việt Nam
[bookmark: _Toc86042332][bookmark: _Toc102146249]1. Tổ chức, cá nhân nước ngoài, tổ chức quốc tế tham gia hoạt động ứng phó và khắc phục hậu quả thảm họa, sự cố tại Việt Nam có quyền sau đây:
a) Được miễn thuế, lệ phí về nhập khẩu, xuất khẩu đối với phương tiện, trang thiết bị, hàng hóa phục vụ hoạt động cứu trợ khẩn cấp, tìm kiếm, cứu nạn theo quy định của pháp luật;
b) Được ưu tiên về thủ tục nhập cảnh, xuất cảnh; thủ tục nhập khẩu, xuất khẩu đối với phương tiện, trang thiết bị, hàng hóa phục vụ hoạt động tìm kiếm cứu nạn, cứu trợ;
c) Được ưu tiên về thủ tục đăng ký cư trú.
[bookmark: _Toc86042333][bookmark: _Toc102146250]2. Tổ chức, cá nhân nước ngoài, tổ chức quốc tế tham gia hoạt động ứng phó và khắc phục hậu quả thảm họa, sự cố tại Việt Nam có nghĩa vụ sau đây:
a) Đăng ký hoạt động với cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam;
b) Hoạt động đúng mục đích đã đăng ký, tuân thủ pháp luật Việt Nam.
[bookmark: _Toc72203775][bookmark: _Toc72204098][bookmark: _Toc73258037][bookmark: _Toc74141802][bookmark: _Toc102146252][bookmark: _Toc102146397][bookmark: _Toc102365573][bookmark: _Toc102492785][bookmark: _Toc106627994][bookmark: _Toc106900096][bookmark: _Toc112809998][bookmark: _Toc112810441][bookmark: _Toc112919994]Chương V
[bookmark: _Toc102146253][bookmark: _Toc102146398][bookmark: _Toc102365574][bookmark: _Toc102492786][bookmark: _Toc106627995][bookmark: _Toc106900097][bookmark: _Toc112809999][bookmark: _Toc112810442][bookmark: _Toc112919995][bookmark: _Toc72203776][bookmark: _Toc72204099][bookmark: _Toc73258038][bookmark: _Toc74141803]NGUỒN LỰC, CHẾ ĐỘ, CHÍNH SÁCH ĐỐI VỚI
[bookmark: _Toc102146254][bookmark: _Toc102146399][bookmark: _Toc102365575][bookmark: _Toc102492787][bookmark: _Toc106627996][bookmark: _Toc106900098][bookmark: _Toc112810000][bookmark: _Toc112810443][bookmark: _Toc112919996][bookmark: _Toc72203777][bookmark: _Toc72204100][bookmark: _Toc73258039][bookmark: _Toc74141804]NGƯỜI THAM GIA HOẠT ĐỘNG PHÒNG THỦ DÂN SỰ
[bookmark: _Toc112810001][bookmark: _Toc112810444][bookmark: _Toc112919997][bookmark: _Toc74141805][bookmark: _Toc102146255][bookmark: _Toc102146400][bookmark: _Toc102365576][bookmark: _Toc102492788][bookmark: _Toc106627997][bookmark: _Toc106900099]
Mục 1
[bookmark: _Toc112810002][bookmark: _Toc112810445][bookmark: _Toc112919998]NGUỒN LỰC CHO PHÒNG THỦ DÂN SỰ
[bookmark: _Toc74141806][bookmark: _Toc72203792][bookmark: _Toc72204135][bookmark: _Toc73258046][bookmark: _Toc102146256][bookmark: _Toc102146401][bookmark: _Toc102365577][bookmark: _Toc102492789][bookmark: _Toc106627998][bookmark: _Toc106900100][bookmark: _Toc112810003][bookmark: _Toc112810446][bookmark: _Toc112919999]Điều 43. Tài chính, lực lượng, phương tiện, dữ trữ cho phòng thủ dân sự
[bookmark: _Toc102146257]1. Nhà nước có chính sách, kế hoạch xây dựng, đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực, ưu tiên thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao để bảo đảm cho nhiệm vụ phòng thủ dân sự.
[bookmark: _Toc102146258]2. Nguồn tài chính cho phòng thủ dân sự bao gồm:
a) Ngân sách nhà nước;
b) Quỹ phòng thủ dân sự.
c) Nguồn đóng góp tự nguyện của tổ chức, cá nhân;
d) Nguồn khác theo quy định của pháp luật.
[bookmark: _Toc102146259]3. Nhà nước bảo đảm ngân sách cho phòng thủ dân sự theo quy định của pháp luật về ngân sách nhà nước; ưu tiên bố trí ngân sách nhà nước ở khu vực biên giới, hải đảo, vùng chiến lược, trọng điểm, địa bàn xung yếu về phòng thủ dân sự. Tổ chức kinh tế bảo đảm kinh phí thực hiện nhiệm vụ phòng thủ dân sự theo quy định của pháp luật.
[bookmark: _Toc102146260]4. Tài sản phục vụ phòng thủ dân sự là tài sản công do Nhà nước thống nhất quản lý và bảo đảm bao gồm:
a) Tài sản công tại cơ quan, tổ chức, địa phương, đơn vị lực lượng vũ trang bao gồm tài sản đặc biệt, tài sản chuyên dùng, tài sản phục vụ công tác quản lý về quốc phòng theo quy định của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công, Luật Đất đai và quy định khác của pháp luật có liên quan;
b) Tài sản trưng mua, trưng dụng, huy động và tài sản khác được Nhà nước giao cho các cơ quan, tổ chức, địa phương, đơn vị lực lượng vũ trang quản lý phục vụ phòng thủ dân sự theo quy định của pháp luật về trưng mua, trưng dụng tài sản.
[bookmark: _Toc102146261]5. Nhà nước có kế hoạch xây dựng dự trữ quốc gia để bảo đảm cho phòng thủ dân sự. Việc quản lý, sử dụng dự trữ quốc gia để bảo đảm cho phòng thủ dân sự thực hiện theo quy định của pháp luật về dự trữ quốc gia.
[bookmark: _Toc74141807][bookmark: _Toc102146262][bookmark: _Toc102146402][bookmark: _Toc102365578][bookmark: _Toc102492790][bookmark: _Toc106627999][bookmark: _Toc106900101][bookmark: _Toc112810004][bookmark: _Toc112810447][bookmark: _Toc112920000]Điều 44. Quỹ phòng thủ dân sự
[bookmark: _Toc102146263][bookmark: _Toc102146264]1. Quỹ phòng thủ dân sự là quỹ tài chính nhà nước ngoài ngân sách, được thành lập ở Trung ương và cấp tỉnh để huy động các nguồn lực xã hội cho hoạt động quy định tại khoản 2 Điều này.
Quỹ phòng thủ dân sự được hình thành trên cơ sở điều tiết từ các quỹ ngoài ngân sách có liên quan đến hoạt động phòng thủ dân sự.
[bookmark: _Toc102146265]2. Quỹ phòng thủ dân sự được sử dụng để hỗ trợ hoạt động phòng thủ dân sự và ưu tiên hỗ trợ cho các hoạt động sau đây:
a) Cứu trợ khẩn cấp về lương thực, nước uống, thuốc chữa bệnh và các nhu cầu cấp thiết khác cho đối tượng bị thiệt hại do thảm họa, sự cố;
b) Hỗ trợ tu sửa nhà ở, làm nhà ở, cơ sở y tế, trường học.
	3. Nguồn tài chính của Quỹ phòng thủ dân sự:
a) Nguồn tài chính của Quỹ phòng thủ dân sự Trung ương bao gồm hỗ trợ, đóng góp tự nguyện của các tổ chức, cá nhân trong nước, nước ngoài và điều tiết từ các quỹ ngoài ngân sách có liên quan đến thảm họa, sự cố;
b) Nguồn tài chính của Quỹ phòng thủ dân sự cấp tỉnh bao gồm hỗ trợ, đóng góp tự nguyện của các tổ chức, cá nhân trong nước và nước ngoài; điều tiết từ Quỹ phòng thủ dân sự Trung ương và các quỹ ngoài ngân sách có liên quan đến thảm họa, sự cố.
[bookmark: _Toc102146266]4. Nguyên tắc hoạt động của Quỹ phòng thủ dân sự:
a) Không vì mục đích lợi nhuận;
b) Quản lý, sử dụng đúng mục đích, đúng pháp luật, kịp thời, hiệu quả, bảo đảm công khai, minh bạch;
c) Hỗ trợ cho các hoạt động phòng thủ dân sự mà ngân sách nhà nước chưa đầu tư hoặc chưa đáp ứng yêu cầu.
5. Chính phủ quy định chi tiết việc thành lập, quản lý, sử dụng quỹ phòng thủ dân sự; điều tiết từ các quỹ ngoài ngân sách có liên quan đến hoạt động phòng thủ dân sự.
[bookmark: _Toc112810005][bookmark: _Toc112810448][bookmark: _Toc112920001][bookmark: _Toc74141808][bookmark: _Toc102146268][bookmark: _Toc102146403][bookmark: _Toc102365579][bookmark: _Toc102492791][bookmark: _Toc106628000][bookmark: _Toc106900102]Mục 2
[bookmark: _Toc112464386][bookmark: _Toc112810006][bookmark: _Toc112810449][bookmark: _Toc112920002][bookmark: _Toc72203780][bookmark: _Toc72204105][bookmark: _Toc73258042][bookmark: _Toc74141810][bookmark: _Toc102146269][bookmark: _Toc102146404][bookmark: _Toc102365580][bookmark: _Toc102492792][bookmark: _Toc106628001][bookmark: _Toc106900103]CHẾ ĐỘ, CHÍNH SÁCH ĐỐI VỚI NGƯỜI THAM GIA
[bookmark: _Toc112464387][bookmark: _Toc112810007][bookmark: _Toc112810450][bookmark: _Toc112920003]HOẠT ĐỘNG PHÒNG THỦ DÂN SỰ

[bookmark: _Toc112810008][bookmark: _Toc112810451][bookmark: _Toc112920004]Điều 45. Chế độ, chính sách đối với lực lượng phòng thủ dân sự
[bookmark: _Toc72204106]1. Người làm nhiệm vụ trực thường xuyên tại cơ quan thường trực cơ quan chỉ đạo quốc gia phòng thủ dân sự, cơ quan chỉ huy phòng thủ dân sự cấp bộ, cơ quan chỉ huy phòng thủ dân sự các cấp địa phương được hưởng chế độ khi thực hiện nhiệm vụ.
[bookmark: _Toc72204107]2. Người được điều động, huy động huấn luyện, diễn tập, làm nhiệm vụ phòng thủ dân sự theo quyết định của cấp có thẩm quyền được hưởng trợ cấp; khi ốm đau, bị tai nạn, chết hoặc bị suy giảm khả năng lao động được hưởng chế độ bảo hiểm xã hội, trợ cấp tiền tuất, tiền mai táng phí, trường hợp chưa tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc thì được hưởng chế độ, chính sách theo quy định của pháp luật.
[bookmark: _Toc72204108]3. Chính phủ quy định chi tiết Điều này.
[bookmark: _Toc102146270][bookmark: _Toc102146405][bookmark: _Toc102365581][bookmark: _Toc102492793][bookmark: _Toc106628002][bookmark: _Toc106900104][bookmark: _Toc112810009][bookmark: _Toc112810452][bookmark: _Toc112920005]Điều 46. Chế độ, chính sách đối với cơ quan, tổ chức, cá nhân tham gia, phối hợp, cộng tác, hỗ trợ lực lượng phòng thủ dân sự
1. Cơ quan, tổ chức, công dân tham gia, phối hợp, cộng tác, hỗ trợ lực lượng phòng thủ dân sự có thành tích thì được khen thưởng; bị thiệt hại về tài sản thì được đền bù; bị tổn hại về danh dự, nhân phẩm thì được khôi phục; người bị thương tích, tổn hại sức khỏe, tính mạng thì bản thân hoặc gia đình được hưởng chế độ, chính sách theo quy định của pháp luật.
2. Người được huy động tham gia nhiệm vụ phòng thủ dân sự bị thương, chết trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, nếu có đủ điều kiện, được xem xét công nhận là liệt sỹ, thương binh, người hưởng chính sách như thương binh theo quy định của pháp luật về ưu đãi người có công với cách mạng.
3. Chính phủ quy định chi tiết Điều này.
[bookmark: _Toc72203781][bookmark: _Toc72204109][bookmark: _Toc73258043][bookmark: _Toc74141811][bookmark: _Toc102146271][bookmark: _Toc102146406][bookmark: _Toc102365582][bookmark: _Toc102492794][bookmark: _Toc106628003][bookmark: _Toc106900105][bookmark: _Toc112810010][bookmark: _Toc112810453][bookmark: _Toc112920006]Điều 47. Bảo hiểm rủi ro do thảm họa, sự cố
[bookmark: _Toc72204110]1. Bảo hiểm rủi ro do thảm họa, sự cố là loại hình bảo hiểm cho đối tượng chịu ảnh hưởng của thảm họa, sự cố; thực hiện bồi thường bảo hiểm theo quy định của pháp luật.
[bookmark: _Toc72204112]2. Chính sách hỗ trợ bảo hiểm được thực hiện phù hợp với khả năng cân đối ngân sách trong từng thời kỳ, thông qua việc hỗ trợ phí bảo hiểm cho một số tổ chức, cá nhân tại khu vực thường xuyên xảy ra thảm họa, sự cố nhằm thực hiện chính sách an sinh xã hội theo quy định của Chính phủ.
3. Kinh phí hỗ trợ phí bảo hiểm cho các đối tượng quy định tại khoản 2 Điều này được bảo đảm từ ngân sách Trung ương, ngân sách địa phương và từ Quỹ phòng thủ dân sự.
4. Doanh nghiệp cung cấp bảo hiểm rủi ro do thảm họa, sự cố phải đáp ứng đủ các điều kiện kinh doanh bảo hiểm phi nhân thọ theo quy định của Luật Kinh doanh bảo hiểm.
5. Chính phủ quy định chi tiết Điều này.
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[bookmark: _Toc86042348]1. Nội dung quản lý nhà nước về phòng thủ dân sự:
	a) Xây dựng và tổ chức thực hiện chiến lược, kế hoạch, đề án, dự án về phòng thủ dân sự;
	b) Ban hành và tổ chức thực hiện văn bản quy phạm pháp luật về phòng thủ dân sự;
	c) Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật và kiến thức về phòng thủ dân sự;
	d) Chỉ đạo, điều hành phòng thủ dân sự;
	đ) Tổ chức đào tạo, huấn luyện, diễn tập, xây dựng lực lượng, trang bị, phương tiện, công trình phòng thủ dân sự;
	e) Quy định và hướng dẫn bảo đảm ngân sách cho hoạt động phòng thủ dân sự;
	g) Thẩm định, phê duyệt các dự án, thiết kế và nghiệm thu công trình xây dựng về phòng thủ dân sự;	
	h) Tổ chức nghiên cứu, ứng dụng, phổ biến tiến bộ khoa học và công nghệ về phòng thủ dân sự;
	i) Hợp tác quốc tế về phòng thủ dân sự;
	k) Kiểm tra, thanh tra nhà nước về phòng thủ dân sự;
	l) Tổ chức thống kê nhà nước về phòng thủ dân sự;
	m) Sơ kết, tổng kết, khen thưởng, xử lý vi phạm về phòng thủ dân sự.
2. Trách nhiệm quản lý nhà nước về phòng thủ dân sự
	a) Chính phủ thống nhất quản lý nhà nước về phòng thủ dân sự trong phạm vi cả nước;
	b) Bộ Quốc phòng chịu trách nhiệm trước Chính phủ thực hiện quản lý nhà nước về phòng thủ dân sự;
	c) Các bộ, cơ quan ngang bộ chịu trách nhiệm trước Chính phủ thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về phòng thủ dân sự thuộc phạm vi lĩnh vực được phân công trên phạm vi cả nước; ban hành hoặc trình cấp có thẩm quyền ban hành quy định tiêu chí đánh giá mức độ rủi ro của thảm họa, sự cố thuộc phạm vi quản lý.
	d) Ủy ban nhân dân các cấp trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình chịu trách nhiệm quản lý nhà nước về phòng thủ dân sự tại địa phương.
Điều 49. Trách nhiệm của Bộ Quốc phòng
1. Chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành liên quan:
a) Ban hành theo thẩm quyền hoặc trình cấp có thẩm quyền ban hành và chỉ đạo thực hiện văn bản quy phạm pháp luật về phòng thủ dân sự.
b) Trình cấp có thẩm quyền tổ chức lại các tổ chức phối hợp liên ngành tham mưu, giúp Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo các vấn đề liên ngành về phòng thủ dân sựtheo quy định của pháp luật.
c) Xây dựng chiến lược quốc gia phòng thủ dân sự, kế hoạch phòng thủ dân sự quốc gia; tổ chức thực hiện chiến lược, kế hoạch quốc gia; hướng dẫn các bộ, ngành, địa phương xây dựng kế hoạch, bảo đảm phương tiện, vật tư thực hiện nhiệm vụ phòng thủ dân sự thuộc lĩnh vực được phân công trong phạm vi cả nước.
d) Xây dựng nội dung, chương trình giáo dục, huấn luyện, diễn tập, bồi dưỡng kiến thức phòng thủ dân sự cho lực lượng nòng cốt, cán bộ, đảng viên, công chức, học sinh, sinh viên, học viên và toàn dân trên lĩnh vực được phân công.
đ) Xây dựng các công trình phòng thủ dân sự.
2. Chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh liên quan xây dựng Kế hoạch cấp quốc gia về phòng thủ dân sự theo sự phân công của cấp có thẩm quyền.
3. Phối hợp với các bộ liên quan xây dựng, thẩm định kế hoạch phòng thủ dân sự.
4. Tổ chức nghiên cứu, phổ biến ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ về phòng thủ dân sự.
5. Thực hiện nhiệm vụ là đầu mối hợp tác quốc tế phòng thủ dân sự. Trình Chính phủ về việc tham gia các tổ chức quốc tế, ký kết hoặc tham gia các điều ước quốc tế về hoạt động phòng thủ dân sự; thực hiện các hoạt động quốc tế liên quan đến hoạt động phòng thủ dân sự theo thẩm quyền.
6. Tổ chức thống kê, kiểm tra, thanh tra, sơ kết, tổng kết, khen thưởng về hoạt động phòng thủ dân sự.
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1. Ban hành theo thẩm quyền hoặc trình cấp có thẩm quyền ban hành và chỉ đạo thực hiện văn bản quy phạm pháp luật về bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn xã hội về phòng thủ dân sự.
2. Chủ trì, phối hợp với các bộ có liên quan và chính quyền địa phương xây dựng kế hoạch, phương án và tổ chức thực hiện nhiệm vụ bảo đảm an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội trong vùng, khu vực xảy ra thảm họa, sự cố.
3. Chủ trì, phối hợp với Bộ Quốc phòng, các bộ và Ủy ban nhân dân cấp tỉnh xây dựng Kế hoạch cấp quốc gia ứng phó sự cố cháy lớn nhà cao tầng, khu đô thị, khu công nghiệp, khu dân cư; ứng phó sự cố an ninh mạng; quản lý và sử dụng lực lượng Công an chuyên trách làm nhiệm vụ phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ theo quy định.
4. Chỉ đạo lực lượng Công an xây dựng Kế hoạch phòng thủ dân sự trong Công an nhân dân; phối hợp với các lực lượng vũ trang và đơn vị liên quan tổ chức lực lượng, phương tỉện sẵn sàng, ứng phó thảm họa, sự cố, tìm kiếm cứu nạn theo quy định.
5. Chủ trì nghiên cứu nắm tình hình, đấu tranh với âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch, chống đối lợi dụng thảm họa, sự cố để kích động, chống phá; trao đổi thông tin cho các bộ, địa phương tuyên truyền cho quần chúng nhân dân nhận thức, phòng tránh.
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1. Ban hành theo thẩm quyền hoặc trình cấp có thẩm quyền ban hành các quy định và tổ chức thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật về phòng thủ dân sự trong lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn.
2. Chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành, địa phương thực hiện đầy đủ các biện pháp giảm nhẹ hậu quả thảm họa, sự cố do thiên tai theo quy định của pháp luật về phòng, chống thiên tai. 
3. Chủ trì, phối hợp với các Bộ: Quốc phòng, Công an, Công Thương, Giao thông vận tải, Tài nguyên và Môi trường, Ngoại giao và các bộ, ngành, địa phương liên quan xây dựng kế hoạch cấp quốc gia: Ứng phó sự cố vỡ đê, hồ, đập; sự cố cháy rừng; bão, áp thấp, lũ, lụt; lũ quét, lũ ống, sạt, lở đất đá và các loại hình thiên tai khác.
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1. Ban hành hoặc trình cấp có thẩm quyền ban hành và chỉ đạo thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật về bảo đảm giao thông trong phòng thủ dân sự.
2. Chủ trì, phối hợp với Bộ Quốc phòng, các bộ có liên quan và Ủy ban nhân dân cấp tỉnh xây dựng và triển khai các kế hoạch, phương án về sử dụng hạ tầng giao thông, các trang thiết bị, phương tiện, vật tư vận tải trong phạm vi phụ trách để thực hiện nhiệm vụ phòng thủ dân sự. Khi xảy ra thảm họa, sự cố, chỉ đạo, điều hành các cơ quan, đơn vị thuộc quyền tổ chức lực lượng, phương tiện sơ tán người dân, tìm kiếm, cứu nạn theo chỉ đạo của Ban chỉ đạo quốc gia phòng thủ dân sự.
3. Chủ trì, phối hợp với các Bộ: Quốc phòng, Công an, Y tế, các bộ, ngành có liên quan và Ủy ban nhân dân cấp tỉnh xây dựng kế hoạch cấp quốc gia: Ứng phó tai nạn tầu, thuyền trên biển; tai nạn giao thông đường bộ, đường sắt, đường thủy nội địa đặc biệt nghiêm trọng; tai nạn máy bay xảy ra trên lãnh thổ Việt Nam. Triển khai kế hoạch, phương án sử dụng lực lượng, phương tiện, trang thiết bị, vật tư thực hiện nhiệm vụ ứng phó sự cố, thiên tai và tìm kiếm, cứu nạn; điều hành các đội tìm kiếm, cứu nạn thuộc ngành giao thông vận tải; khi xảy ra sự cố chỉ đạo, hướng dẫn các địa phương tổ chức các đội vận tải để sơ tán người dân, phương tiện đến khu vực an toàn, tiếp tế hậu cần, chuyển thương.
4. Phối hợp với Bộ Quốc phòng, Bộ Ngoại giao trong việc cấp phép và phối hợp với lực lượng, phương tiện của nước ngoài thực hiện tìm kiếm, cứu nạn khi xảy ra thảm họa, sự cố.
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1. Chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành, địa phương trình cấp có thẩm quyền bố trí dự toán chi thường xuyên hàng năm để thực hiện nhiệm vụ phòng thủ dân sự theo quy định của pháp luật về phân cấp ngân sách nhà nước.
2. Tổ chức điều hành việc thực hiện kế hoạch dự trữ quốc gia được Thủ tướng Chính phủ giao, thẩm định, trình Thủ tướng Chính phủ quyết định xuất cấp kịp thời, đầy đủ hàng dự trữ quốc gia phục vụ công tác phòng thủ dân sự khi có quyết định của cấp có thẩm quyền. 
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1. Chủ trì, phối hợp với các bộ có liên quan ban hành các văn bản hướng dẫn quy chuẩn, tiêu chuẩn xây dựng các công trình, xây dựng tầng hầm thuộc các nhà cao tầng, dự án đầu tư theo các yêu cầu về phòng thủ dân sự.
2. Chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành, địa phương có liên quan xây dựng kế hoạch ứng phó sự cố sập đổ công trình xây dựng.
3. Chỉ đạo các doanh nghiệp thuộc quyền phối hợp với các địa phương trên địa bàn đứng chân tổ chức các đội ứng phó, khắc phục hậu quả thảm họa, sự cố.
4. Phối hợp với Bộ Quốc phòng, Bộ Kế hoạch và Đầu tư thẩm định quy hoạch, dự án phát triển kinh tế - xã hội gắn với xây dựng dự án công trình phòng thủ dân sự ở từng cấp, từng địa phương đáp ứng yêu cầu phòng thủ dân sự theo quy định của pháp luật.
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1. Ban hành theo thẩm quyền hoặc trình cấp có thẩm quyền ban hành và chỉ đạo thực hiện văn bản quy phạm pháp luật về y tế trong phòng thủ dân sự.
	2. Thông báo tình hình dịch bệnh, mức độ ảnh hưởng và biện pháp phòng chống dịch bệnh.
3. Chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra, giám sát các địa phương, các đơn vị trực thuộc thực hiện nghiêm quy định của Chính phủ về xây dựng, huấn luyện lực lượng huy động ngành y tế.
4. Phối hợp với Bộ Quốc phòng quy hoạch hệ thống các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh quân dân y ở khu vực biên giới, trên biển, đảo; tăng cường năng lực hệ thống y tế cho hoạt động phòng thủ dân sự.
5. Phối hợp với Bộ Tài chính ban hành cơ chế thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh, xử lý môi trường, phòng chống dịch bệnh nguy hiểm khi xảy ra thảm họa, sự cố.
6. Phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư đề xuất chủ trương đầu tư cho các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh quân dân y ở khu vực biên giới, trên biển, đảo theo quy định của pháp luật.
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1. Trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ ban hành hoặc ban hành theo thẩm quyền các văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực khắc phục hậu quả thảm họa, sự cố về môi trường. Chỉ đạo và điều phối việc tổ chức kiểm tra, xác định khu vực bị ô nhiễm môi trường trên địa bàn liên tỉnh, liên quốc gia, hướng dẫn việc xác định thiệt hại và việc tổ chức khắc phục ô nhiễm môi trường, suy thoái môi trường.
2. Chủ trì, phối hợp với Bộ Quốc phòng, Bộ Thông tin và Truyền thông và các bộ có liên quan xây dựng trung tâm nghiên cứu, hệ thống dự báo, cảnh báo thảm họa, sự cố do thiên nhiên, môi trường liên quan đến phòng thủ dân sự.
3. Tổ chức thực hiện các hoạt động quan trắc, điều tra, khảo sát thu thập thông tin, dữ liệu khí tượng thủy văn, tai biến địa chất.
4. Chỉ đạo thực hiện dự báo, cảnh báo, cung cấp đầy đủ, kịp thời các bản tin dự báo, cảnh báo sự cố, thiên tai liên quan đến địa chất, khí tượng, thủy văn, hải văn cho Ban chỉ đạo quốc gia phòng thủ dân sự, các bộ, ngành, địa phương và phương tiện thông tin đại chúng theo quy định.
5. Chỉ đạo việc nghiên cứu, ứng dụng khoa học công nghệ và triển khai các giải pháp thông minh trong quan trắc, giám sát, quản lý, xử lý sự cố môi trường, cảnh báo sớm thiên tai.
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1. Ban hành hoặc trình cấp có thẩm quyền ban hành và chỉ đạo thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật về bảo đảm thông tin trong phòng thủ dân sự.
2. Chủ trì, phối hợp với bộ, ngành, địa phương có liên quan thống nhất quy định các tần số trực canh, cấp cứu khẩn cấp; quy định về thông tin liên lạc vô tuyến, ưu tiên bảo đảm thông tin liên lạc phục vụ việc chỉ đạo, điều hành trong công tác phòng thủ dân sự; xây dựng kế hoạch đảm bảo quyềnưu tiên sử dụng tần số các phương tiện thông tin liên lạc phục vụ chỉ đạo, điều hành trên các lĩnh vực phòng thủ dân sự.
3. Quy định, hướng dẫn số điện thoại thống nhất trên phạm vi toàn quốc phục vụ thông tin về thảm họa, sự cố.
[bookmark: bookmark15]4. Phối hợp với Bộ Quốc phòng, Bộ Tài nguyên và Môi trường xây dựng mạng thông tin liên lạc, thông báo, báo động giữa các đài quan sát, trạm quan sát, trung tâm nghiên cứu với cơ quan thường trực phòng thủ dân sự các cấp theo quy định.
5. Phối hợp với Bộ Công an tuyên truyền cho nhân dân nhận thức, cảnh giác trước âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch, chống đối lợi dụng thảm họa, sự cố để kích động chống phá.
6. Phối hợp với Bộ Khoa học công nghệ và các bộ ngành liên quan thực hiện ứng dụng công nghệ trong phòng thủ dân sự, đáp ứng yêu cầu phòng ngừa, ứng phó khắc phục hậu quả thảm họa, sự cố.
7. Chỉ đạo các cơ quan thông tin đại chúng tuyên truyền, phổ biến kiến thức về phòng thủ dân sự theo quy định.
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1. Ban hành theo thẩm quyền hoặc trình cấp có thẩm quyền ban hành và chỉ đạo thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật về phòng thủ dân sự, bảo đảm an toàn các công trình thủy điện thuộc phạm vi quản lý.
2. Quản lý chặt chẽ việc sản xuất, khai thác điện nguyên tử, khoáng sản, hóa chất độc hại, vật liệu nổ công nghiệp để hạn chế nguy cơ xảy ra thảm họa, sự cố trong lĩnh vực công nghiệp; quản lý chặt chẽ việc xuất nhập khẩu các loại hóa chất độc hại, gây nguy hiểm.
3. Chủ trì, phối hợp với các bộ có liên quan chỉ đạo và hướng dẫn việc xử lý các vụ nổ, sập hầm lò ở các cơ sở sản xuất, khai thác điện nguyên tử, than, xăng, dầu mỏ, hóa chất, vật liệu nổ công nghiệp.
4. Chủ trì, phối hợp với Bộ Quốc phòng, Bộ Công an, các bộ, ngành và Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có liên quan xây dựng Kế hoạch quốc gia ứng phó sự cố cháy nổ giàn khoan, đường ống dẫn dầu, hóa chất độc, khí, sự cố sập đổ hầm lò khai thác khoáng sản; hướng dẫn các địa phương liên quan xây dựng kế hoạch và chuẩn bị lực lượng, phương tiện thực hiện ứng phó sự cố tràn dầu, sự cố hóa chất độc theo quy định.
5. Phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư xây dựng kế hoạch dự trữ nguồn năng lượng để duy trì các hoạt động quốc phòng, an ninh, kinh tế - xã hội và phục vụ nhiệm vụ phòng thủ dân sự.
6. Ổn định giá cả thị trường, bảo đảm các mặt hàng thiết yếu cho người dân trong vùng xảy ra thảm họa, sự cố và khi có chiến tranh.
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1. Ban hành hoặc trình cấp có thẩm quyền ban hành và hướng dẫn thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật về khoa học và công nghệ trong phòng thủ dân sự.
2. Chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành, địa phương liên quan xây dựng và triển khai thực hiện kế hoạch ứng phó sự cố bức xạ và hạt nhân cấp quốc gia.
3. Hướng dẫn Ủy ban nhân dân cấp tỉnh xây dựng và triển khai thực hiện kế hoạch ứng phó sự cố bức xạ và hạt nhân cấp tỉnh.
4. Hướng dẫn các cơ sở bức xạ xây dựng và triển khai thực hiện kế hoạch ứng phó sự cố bức xạ và hạt nhân cấp cơ sở.
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1. Chỉ đạo, hướng dẫn, tổ chức thực hiện các quy định của pháp luật về phòng thủ dân sự thuộc phạm vi quản lý.
 2. Phối hợp với Bộ Quốc phòng hướng dẫn chế độ, chính sách đối với lực lượng phòng thủ dân sự khi đào tạo, huấn luyện, diễn tập và làm nhiệm vụ phòng thủ dân sự.
3. Rà soát, nghiên cứu, bổ sung, hoàn thiện chính sách trợ giúp xã hội đối với các đối tượng bị ảnh hưởng do thảm họa, sự cố và các chính sách đối với người tham gia hoạt động phòng thủ dân sự.
4. Chỉ đạo, hướng dẫn triển khai thực hiện chính sách trợ giúp xã hội khẩn cấp kịp thời, hiệu quả đối với các đối tượng bị ảnh hưởng bởi thảm họa, sự cố; Phát triển hệ thống trợ giúp xã hội khẩn cấp linh hoạt, toàn diện đa dạng để trợ giúp người dân ứng phó với thảm họa, sự cố.
5. Tập huấn chuyên môn, đẩy mạnh các hoạt động truyền thông nâng cao nhận thức và năng lực ứng phó, khắc phục hậu quả thảm họa, sự cố cho các đối tượng dễ bị tổn thương.
[bookmark: _Toc72203811][bookmark: _Toc72204154][bookmark: _Toc73258064][bookmark: _Toc73291697][bookmark: _Toc86042363][bookmark: _Toc102146288][bookmark: _Toc102146423][bookmark: _Toc102365599][bookmark: _Toc102492811][bookmark: _Toc106900121][bookmark: _Toc112810027][bookmark: _Toc112810470][bookmark: _Toc112920023]Điều 62. Trách nhiệm của Bộ Ngoại giao
1. Chỉ đạo các đơn vị trực thuộc, các cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài, phối hợp với các cơ quan chức năng nước ngoài, các tổ chức khu vực, quốc tế và các tổ chức phi chính phủ tìm kiếm, cứu nạn người, phương tiện của Việt Nam bị nạn ở nước ngoài hoặc vùng biển quốc tế; thực hiện các thủ tục cần thiết để đưa người, phương tiện về nước.
2. Phối hợp, hướng dẫn tìm kiếm, cứu nạn, cứu hộ người và phương tiện nước ngoài gặp thảm họa, sự cố trên lãnh thổ Việt Nam.
3. Hướng dẫn các bộ, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, lực lượng chức năng thường xuyên tăng cường hợp tác quốc tế để phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội trong phòng thủ dân sự.
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1. Ban hành theo thẩm quyền hoặc trình cấp có thẩm quyền ban hành và chỉ đạo thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật về lồng ghép kiến thức phòng thủ dân sự vào chương trình giáo dục và đào tạo.
2. Chỉ đạo, hướng dẫn, tổ chức thực hiện pháp luật về phòng thủ dân sự thuộc phạm vi quản lý.
 3. Phối hợp với Bộ Quốc phòng và các bộ, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh xây dựng, tổ chức đào tạo nguồn nhân lực thực hiện hoạt động phòng thủ dân sự.
[bookmark: _Toc72203813][bookmark: _Toc72204156][bookmark: _Toc73258066][bookmark: _Toc73291699][bookmark: _Toc86042365][bookmark: _Toc102146290][bookmark: _Toc102146425][bookmark: _Toc102365601][bookmark: _Toc102492813][bookmark: _Toc106900123][bookmark: _Toc112810029][bookmark: _Toc112810472][bookmark: _Toc112920025]Điều 64. Trách nhiệm của các Bộ, ngành, cơ quan tổ chức khác ở trung ương
1. Chủ trì, phối hợp với Bộ Quốc phòng, các bộ, cơ quan liên quan ban hành và trình cấp có thẩm quyền các văn bản pháp luật về phòng thủ dân sự thuộc lĩnh vực được phân công.
2. Chỉ đạo, hướng dẫn, tổ chức thực hiện pháp luật về phòng thủ dân sự thuộc phạm vi quản lý.
3. Xây dựng, ban hành kế hoạch phòng thủ dân sự của bộ.
4. Chỉ đạo các cơ quan, đơn vị thuộc quyền tổ chức thực hiện kế hoạch, biện pháp phòng thủ dân sự; kịp thời việc tổ chức lực lượng, phương tiện của mình làm nhiệm vụ phòng thủ dân sự theo lệnh điều động của cấp có thẩm quyền.
5. Phối hợp với Bộ Quốc phòng tiến hành thanh tra, kiểm tra, sơ kết, tổng kết việc thực hiện công tác phòng thủ dân sự.
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[bookmark: _Toc102146292]1. Quyết định biện pháp bảo đảm thực hiện nhiệm vụ phòng thủ dân sự theo quy định của pháp luật.
[bookmark: _Toc102146293]2. Quyết định chủ trương, biện pháp nhằm phát huy tiềm năng của địa phương để xây dựng phòng thủ dân sự vững mạnh, xây dựng khu vực phòng thủ vững chắc, toàn diện.
[bookmark: _Toc102146294]3. Quyết định chủ trương, biện pháp xây dựng lực lượng phòng thủ dân sự.
[bookmark: _Toc102146295]4. Quyết định ngân sách bảo đảm cho hoạt động phòng thủ dân sự của địa phương.
[bookmark: _Toc102146296]5. Giám sát việc tuân theo Hiến pháp, pháp luật và thực hiện nghị quyết của Hội đồng nhân dân về phòng thủ dân sự ở địa phương.
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[bookmark: _Toc86042368][bookmark: _Toc102146299]1. Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình có trách nhiệm:
a) Ban hành các văn bản hướng dẫn về phòng thủ dân sự ở địa phương theo thẩm quyền; chỉ đạo tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện nhiệm vụ phòng thủ dân sự;
b) Chỉ đạo giáo dục, tuyên truyền, vận động cán bộ, công chức, viên chức người lao động, nhân dân tham gia phòng thủ dân sự; nâng cao ý thức cảnh giác cho các tầng lớp nhân dân tại địa phương, quan tâm những khu vực vùng sâu, vùng xa nhận thức về thảm họa, sự cố để giảm thiểu tối đa thiệt hại;
c) Bố trí ngân sách cho hoạt động phòng thủ dân sự và đầu tư trang bị phương tiện phòng thủ dân sự;
d) Chỉ đạo xây dựng kế hoạch phòng thủ dân sự, kế hoạch xây dựng thế trận phòng thủ dân sự của địa phương và triển khai thực hiện các kế hoạch. Huy động lực lượng, phương tiện, vật tư của địa phương, của các cơ quan, tổ chức trung ương hoạt động tại địa phương thực hiện nhiệm vụ phòng thủ dân sự theo sự chỉ đạo của cơ quan phòng thủ dân sự cấp trên;
đ) Chỉ đạo tổ chức xây dựng lực lượng, huấn luyện và diễn tập về phòng thủ dân sự cho các lực lượng thuộc quyền;
e) Tổ chức các lực lượng thuộc quyền thực hiện các biện pháp phòng, chống, khắc phục hậu quả thảm họa, sự cố, bảo vệ Nhân dân khi có chiến tranh;
g) Kiến nghị với các cơ quan phòng thủ dân sự cấp trên để huy động lực lượng, phương tiện của các bộ, địa phương khác phối hợp thực hiện các biện pháp phòng thủ dân sự trong trường hợp vượt quá khả năng ứng phó của cấp mình;
h) Thực hiện chế độ, chính sách bảo đảm cho công tác phòng thủ dân sự;
i) Chỉ đạo và thực hiện công tác thanh tra, kiểm tra, sơ kết, tổng kết, báo cáo, khen thưởng về phòng thủ dân sự ở địa phương;
k) Thống kê, báo cáo Ủy ban nhân dân cấp trên, Chính phủ về phòng thủ dân sự.
[bookmark: _Toc86042369][bookmark: _Toc102146300]2. Ủy ban nhân dân cấp xã trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình có trách nhiệm:
a) Tổ chức thực hiện các quy định của pháp luật về phòng thủ dân sự tại địa phương; bảo đảm các điều kiện an toàn về phòng thủ dân sự;
b) Tổ chức tuyên truyền, hướng dẫn, giáo dục pháp luật, kiến thức về phòng thủ dân sự cho cán bộ và nhân dân trên địa bàn; xây dựng phong trào toàn dân về phòng thủ dân sự;
c) Bảo đảm ngân sách cho hoạt động phòng thủ dân sự; trang bị phương tiện phòng thủ dân sự;
d) Xây dựng kế hoạch phòng thủ dân sự của địa phương, báo cáo Ủy ban nhân dân cấp trên tổng hợp, chỉ đạo và thực hiện kế hoạch, phương án huy động lực lượng, phương tiện, vật tư của địa phương, của các cơ quan, tổ chức hoạt động tại địa phương thực hiện nhiệm vụ phòng thủ dân sự theo sự chỉ đạo của Ban Chỉ huy phòng thủ dân sự cấp huyện;
đ) Tổ chức xây dựng lực lượng, huấn luyện và diễn tập về phòng thủ dân sự theo quy định; thực hiện các biện pháp phòng, chống, khắc phục hậu quả thảm họa, sự cố, bảo vệ người dân khi có chiến tranh;
e) Kiến nghị với cơ qua chỉ huy phòng thủ dân sự cấp huyện để huy động lực lượng, phương tiện của các cơ quan, tổ chức khác phối hợp thực hiện các biện pháp phòng thủ dân sự trong trường hợp vượt quá khả năng ứng phó của cấp mình;
g) Thực hiện chế độ, chính sách bảo đảm cho công tác phòng thủ dân sự;
h) Thực hiện công tác kiểm tra, sơ kết, tổng kết, báo cáo, khen thưởng về phòng thủ dân sự ở địa phương;
i) Thống kê, báo cáo Ủy ban nhân dân cấp huyện về phòng thủ dân sự.
[bookmark: _Toc102146301][bookmark: _Toc102146428][bookmark: _Toc102365604][bookmark: _Toc102492816][bookmark: _Toc106900126][bookmark: _Toc112810032][bookmark: _Toc112810475][bookmark: _Toc112920028]Điều 67. Trách nhiệm của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên của Mặt trận
Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên của Mặt trận trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình, phối hợp với các bộ, ngành, địa phương, cơ quan tuyên truyền, vận động người dân thực hiện pháp luật về phòng thủ dân sự; giám sát việc thực hiện pháp luật về phòng thủ dân sự của cơ quan, tổ chức, cá nhân.
[bookmark: _Toc102146302][bookmark: _Toc102146429][bookmark: _Toc102365605][bookmark: _Toc102492817][bookmark: _Toc106900127][bookmark: _Toc112810033][bookmark: _Toc112810476][bookmark: _Toc112920029]Điều 68. Kiểm tra, thanh tra thực hiện nhiệm vụ phòng thủ dân sự
[bookmark: _Toc102146305]1. Bộ, cơ quan ngang Bộ trong phạm vi trách nhiệm quản lý nhà nước của mình thực hiện kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ phòng thủ dân sự theo quy định.
2. Nội dung kiểm tra tập trung vào các vấn đề: Việc quán triệt, phổ biến các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước ban hành các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện; kết quả chỉ đạo, thực hiện các kế hoạch, chế độ báo cáo, thông báo tình hình, kiểm tra, sơ kết, tổng kết thực hiện nhiệm vụ, công tác bảo đảm ngân sách hoạt động thường xuyên, đầu tư xây dựng, mua sắm phương tiện, trang thiết bị, chế độ, chính sách về phòng thủ dân sự.
3. Thanh tra thực hiện nhiệm vụ phòng thủ dân sự đối với các bộ, ngành, địa phương, cơ quan, đơn vị thực hiện theo quy định của pháp luật về thanh tra.
[bookmark: _Toc102146306][bookmark: _Toc102146430][bookmark: _Toc102365606][bookmark: _Toc102492818][bookmark: _Toc106900128][bookmark: _Toc112810034][bookmark: _Toc112810477][bookmark: _Toc112920030]Điều 69. Xử lý vi phạm pháp luật về phòng thủ dân sự
[bookmark: _Toc102146307]1. Cá nhân có hành vi vi phạm pháp luật về phòng thủ dân sự, tùy theo tính chất, mức độ vi phạm sẽ bị xử lý kỷ luật, xử phạt hành chính hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự; nếu gây thiệt hại thì phải bồi thường theo quy định của pháp luật.
[bookmark: _Toc102146308]2. Tổ chức vi phạm pháp luật về phòng thủ dân sự thì tùy theo tính chất, mức độ vi phạm mà bị xử phạt hành chính, xử lý hình sự, nếu gây thiệt hại thì phải bồi thường theo quy định của pháp luật.
[bookmark: _Toc106900129][bookmark: _Toc112810035][bookmark: _Toc112810478][bookmark: _Toc112920031]Chương VII
[bookmark: _Toc72203821][bookmark: _Toc72204164][bookmark: _Toc73258074][bookmark: _Toc74141837][bookmark: _Toc102146310][bookmark: _Toc102146432][bookmark: _Toc102365608][bookmark: _Toc102492820][bookmark: _Toc106628029][bookmark: _Toc106900130][bookmark: _Toc112810036][bookmark: _Toc112810479][bookmark: _Toc112920032]ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH
[bookmark: _Toc74141838][bookmark: _Toc102146311][bookmark: _Toc102146433][bookmark: _Toc102365609][bookmark: _Toc102492821][bookmark: _Toc106628030][bookmark: _Toc106900131][bookmark: _Toc112920033]Điều 70. Bãi bỏ, sửa đổi một số điều của các luật có liên quan đến phòng thủ dân sự
1. Bãi bỏ Điều 44 Luật Phòng, chống thiên tai số 33/2013/QH13 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Luật số 60/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020 của Quốc hội sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng, chống thiên tai và Luật Đê điều.
2. Sửa đổi, bổ sung cụm từ “Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn cấp tỉnh” tại Luật Phòng, chống thiên tai số 33/2013/QH13 thành “Ban chỉ huy phòng thủ dân sự địa phương”; “Ban chỉ huy phòng, chống thiên tai cấp bộ” tại Luật Phòng, chống thiên tai số 33/2013/QH13 thành “Ban chỉ huy phòng thủ dân sự”.
3. Sửa đổi khoản 3 Điều 10 Luật Phòng, chống thiên tai số 33/2013/QH13 như sau:
“3. Quỹ phòng, chống thiên tai được sử dụng để hỗ trợ hoạt động phòng, chống thiên tai và ưu tiên hỗ trợ cho các hoạt động sau đây:
a) Cứu trợ khẩn cấp về lương thực, nước uống, thuốc chữa bệnh và các nhu cầu cấp thiết khác cho đối tượng bị thiệt hại do thiên tai, thảm họa, sự cố;
b) Hỗ trợ tu sửa nhà ở, cơ sở y tế, trường học;
c) Xử lý vệ sinh môi trường vùng thiên tai, thảm họa, sự cố.”
4. Sửa đổi khoản 1 Điều 62 Luật Phòng, chống bệnh truyền nhiễm như sau:
“1. Quỹ hỗ trợ phòng, chống dịch được thành lập và hoạt động theo quy định của pháp luật để hỗ trợ điểu trị, chăm sóc người mẳc bệnh truyền nhiễm, các hoạt động phòng, chống dịch khác và điều tiết để hỗ trợ các hoạt động phòng thủ dân sự”
5. Sửa đổi khoản 1 Điều 151 Luật Bảo vệ môi trường như sau:
“1. Quỹ Bảo vệ môi trường Việt Nam, quỹ bảo vệ môi trường cấp tỉnh là tổ chức tài chính nhà nước, được thành lập ở trung ương, tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương để cho vay ưu đãi, nhận ký quỹ, tài trợ, hỗ trợ, đóng góp tài chính đầu tư cho hoạt động bảo vệ môi trường và điều tiết để hỗ trợ các hoạt động phòng thủ dân sự.”
6. Bổ sung điểm c khoản 1 Điều 91 Luật Năng lượng nguyên tử như sau:
“c) Điều tiết để hỗ trợ các hoạt động phòng thủ dân sự.”
[bookmark: _Toc112810037][bookmark: _Toc112810480][bookmark: _Toc112920034]Điều 71. Hiệu lực thi hành
Luật này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 8 năm 2024.
Luật này được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XV, kỳ họp thứ …. thông qua ngày     tháng      năm 2023.
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